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2011, Giáo trình

1560
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loại: 634.044 1 FOR 2011, Tài liệu tham khảo
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1585

Encyclopedia of biotechnology in agriculture and food /  edited by Dennis R. Heldman, 

Matthew B. Wheeler, Dallas G. Hoover.. - Boca Raton [ect.] : CRC Press, 2011. - xxxv, 746 
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1595
Crop rotation and cover cropping: Soil resiliency and health on the organic farm / Seth 
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Pvt. ltd, 2012 - 686 Tr. ; 24 cm, Phân loại: 631.558 PLA 2009, Tài liệu tham khảo

1624

Cây hồng môn & kỹ thuật trồng hồng môn chậu /  Trịnh Khắc Quang, chủ biên, Bùi Thị 
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Society of Vietnamese V.P.S. 6 - 7 / 2014 / Vũ Triệu Mận, Nguyễn Văn Viết ...[et al] Biên 

tập. - H.: Nông nghiệp, 2014 - 316 Tr. ; 19 x 27 cm, Phân loại: 632 HOI 2014, Tài liệu tham 

khảo

1707

Cẩm nang nhà nông những điều nên biết dành cho cán bộ khuyến nông và hội nông dân các 

cấp /  Nhóm trí thức việt. - H. : Văn hóa thông tin, 2014 - 403 Tr. ; 19 x 27 cm., Phân loại: 

630 CAM 2014, Tài liệu tham khảo

1708
Kỹ thuật trồng bí xanh  . - H. : Nông nghiệp, 2014 - 28 Tr. ; 15 x 21 cm., Phân loại: 635.628 

KYT 2014, Tài liệu tham khảo

1709
Kỹ thuật trồng mít  . - H. : Nông nghiệp, 2014 - 28 Tr. ; 15 x 21 cm., Phân loại: 634.3 KYT 

2014, Tài liệu tham khảo

1710
Kỹ thuật trồng ngô  . - H. : Nông nghiệp, 2014 - 28 Tr. ; 15 x 21 cm., Phân loại: 633.158 

KYT 2014, Tài liệu tham khảo

1711
Kỹ thuật trồng và thâm canh lúa, sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ cho lúa  . - H. : Nông 

nghiệp, 2014 - 36 Tr. ; 15 x 21 cm., Phân loại: 633.188 KYT 2014, Tài liệu tham khảo



1712
Kỹ thuật trồng đậu tương  . - H. : Nông nghiệp, 2014 - 23 Tr. ; 15 x 21 cm., Phân loại: 

633.348 KYT 2014, Tài liệu tham khảo

1713
Kỹ thuật trồng đậu xanh và đậu đen  . - H. : Nông nghiệp, 2014 - 35 Tr. ; 13 x 19 cm., Phân 

loại: 635.659 8 KYT 2014, Tài liệu tham khảo

1714
Kỹ thuật trồng hành, ớt theo hướng Vietgap  . - H. : Nông nghiệp, 2014 - 32 Tr. ; 15 x 21 

cm., Phân loại: 633.8 KYT 2014, Tài liệu tham khảo

1715
Kỹ thuật trồng mía  . - H. : Nông Nghiệp, 2014 - 42 Tr. ; 15 x 21 cm, Phân loại: 633.61 KYT 

2014, Tài liệu tham khảo

1716
Kỹ thuật trồng lạc  . - H. : Nông Nghiệp, 2014 - 24 Tr. ; 15 x 21 cm, Phân loại: 633.368 

KYT 2014, Tài liệu tham khảo

1717
Sử dụng máy tuốt lúa tẽ ngô (bắp)  . - H. : Nông Nghiệp, 2014 - 20 Tr. ; 15 x 21 cm, Phân 

loại: 631.3 SUD 2014, Tài liệu tham khảo

1718
Sử dụng máy cầm tay và máy gặt đập liên hợp  . - H. : Nông Nghiệp, 2014 - 32 Tr. ; 15 x 21 

cm, Phân loại: 631.3 SUD 2014, Tài liệu tham khảo

1719

Tiến bộ khoa học công nghệ: Vi nấm diệt côn trùng phục vụ nông lâm nghiệp tại Việt Nam /  

Tạ Kim Chỉnh. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2014 - 250 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 

632.657 TAC 2014, Tài liệu tham khảo

1720

Cơ sở khoa học sản xuất chè an toàn, chất lượng /  Nguyễn Văn Toàn, Phàm Văn Lầm.. - H. 

: Nông nghiệp, 2014. - 303 Tr. ; 19 x 27 cm., Phân loại: 633.72 NGT 2014, Tài liệu tham 

khảo

1721

Hướng dẫn kỹ thuật tích hợp biến đổi khí hậu vào chiến lược, chính sách và quy hoạch phát 

triển ngành trồng trọt /  Đinh Vũ Thanh, Phạm Thị Vượng, Nguyễn Văn Viết. - H. : Nông 

nghiệp, 2014 - 112 Tr. ; 19 x 27 cm, Phân loại: 631.5 ÐIT 2014, Tài liệu tham khảo

1722

Tuyển tập kết quả nghiên cứu các đề tài thuộc dự án khoa học công nghệ nông nghiệp 

No.228.3-VIE(SF)  . - H. : Nông nghiệp, 2014 - 547 Tr. ; 19 x 27 cm, Phân loại: 630 TUY 

2014, Tài liệu tham khảo

1723

Tổng kết lý luận và thực tiễn hoạt động bảo vệ thực vật ở Việt Nam 60 năm xây dựng và 

phát triển (1953 - 2013) /  Đường Hồng Dật, (Ch.b.),.... - H. : Lao Động, 2014 - 747 Tr. ; 19 

x 27 cm, Phân loại: 632.95 TON 2014, Tài liệu tham khảo

1724
Soil physics: An introduction / Manoj K. Shukla. - Boca Raton : CRC Press, Taylor & 

Francis Group, 2014 - xix, 458 p. : 24 cm., Phân loại: 631.43 SHU 2014, Tài liệu tham khảo

1725

Complete guide for growing plants hydroponically /  J. Benton Jones. - Boca Raton : CRC 

Press, Taylor & Francis Group, 2014 - xx, 203 p. : 24 cm., Phân loại: 631.585 JON 2014, 

Tài liệu tham khảo



1726

Managing energy, nutrients, and pests in organic field crops /  edited by Ralph C. Martin 

and Rod MacRae.. - Boca Raton, FL : CRC Press, 2014. - xxi, 414 pages : 25 cm., Phân 

loại: 631.584 MAN 2014, Tài liệu tham khảo

1727

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là yêu cầu tất yếu để hội nhập quốc tế /  Phạm S. - H. 

: Khoa học kỹ thuật, 2014 - 286 Tr. ; 15 x 22 cm, Phân loại: 630 PHS 2014, Tài liệu tham 

khảo

1728

Từ lúa sang tôm Hành vi giảm thiểu rủi ro và khai thác vốn xã hội của nông dân vùng đồng 

bằng sông Cửu Long / Ngô Thị Phương Lan. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 

Chí Minh, 2014 - 320 tr. : 24cm., Phân loại: 630 NGL 2014, Tài liệu tham khảo

1729

Seeds: Ecology, biogeography and evolution of dormancy and germination / Carol C. 

Baskin, Jerry M. Baskin. - Amsterdam : Elesevier, 2014 - 1586 Tr. ; 27 cm., Phân loại: 

631.521 BAS 2014, Tài liệu tham khảo

1730

The role of bioinformatics in agriculture /  Edited by Santosh Kumar, PhD. - Toronto : 

Apple academic press, 2014 - 460 Tr. ; 24 cm., Phân loại: 630.285 ROL 2014, Tài liệu tham 

khảo

1731
Molecular approaches in plant abiotic stress /  Editors: R. k. Gaur, Pradeep Sharma. - Boca : 

CRC Press, 2014 - 411 Tr. ; 25 cm., Phân loại: 631.582 MOL 2014, Tài liệu tham khảo

1732

Kỹ thuật trồng nấm ăn và nấm dược liệu /  Trần Văn Mão, Trần Tuấn Kha. - H. : Nông 

nghiệp ; 2014 - 200 Tr. ; 21 cm, Phân loại: 635.8 TRM 2014, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu chung về nấm ăn và nấm dược liệu. Nấm ăn, nấm dược liệu với điều 

kiện môi trường. Quy trình sản xuât giống nấm ăn, nấm dược liệu. Phòng trừ sâu bệnh hại 

nấm ăn, nấm dược liệu. Kỹ thuật sản xuất một số loài nấm ăn, nấm dược liệu. Một số vấn đề 

về nấm độc.

1733

Phòng trừ sâu bệnh hại cây công nghiệp /  Đường Hồng Dật. - H.. : Nông nghiệp ; 2014 - 

320 Tr. ; 24 cm, Phân loại: 633.89 ÐUD 2014, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Nghiên cứu vể sâu bệnh hại đậu tương. Sâu bệnh hại lạc. Sâu hại thầu dầu. Sâu hại 

mía. Sâu bệnh hại bông. Sâu bệnh hại đay. Sâu bệnh hại thuốc lá

1734

Kỹ thuật gây trồng một số loài cây thân gỗ: Cây thân gỗ thuộc bộ đậu /  Trần Minh Đức 

(Ch.b.), Lê Thị Diên, Võ Thị Minh Phương.... - H.. : Nông nghiệp ; 2014 - 112 Tr. ; 21 cm, 

Phân loại: 634.972 KYT 2014, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu chung về cây gỗ bản địa bộ đậu. Kỹ thuật gây trồng một số loài thân gỗ 

đại diện của bộ đậu.



1735

Kỹ thuật gây trồng và bảo tồn một số loài cây thuốc nam có giá trị kinh tế /  Lê Thị Diên 

(Ch.b.), Võ Thị Minh Phương.... - H.. : Nông nghiệp ; 2014 - 152 Tr. ; 21 cm, Phân loại: 

633.88 KYT 2014, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu chung về cây gỗ bản địa bộ đậu. Kỹ thuật gây trồng một số loài thân gỗ 

đại diện của bộ đậu.

1736

Postharvest Handling: A Systems Approach / Wojciech J. Florkowski, Robert L. Shewfelt, 

Bernhard Brueckner,.... - Elsevier, 2014 - 564 p. , Phân loại: 631.56 POS 2014, Tài liệu 

tham khảo

1737
Plant Propagation Concepts and Laboratory Exercises /  Caula A. Beyl. - 2014 -  , Phân loại: 

631.5 BEC 2014, Tài liệu tham khảo

1738

Advances in Irrigation Agronomy: Fruit Crops / M. K. V. Carr.. - New York. ; Cambridge 

University Press, 2014 - 366 p. ; 24 cm, Phân loại: 634 CAR 2014, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Synthesising international irrigation research, this book examines the factors 

influencing water productivity in individual crops and identifies opportunities for improving 

the effectiveness of water allocation. The chapters focus on eleven key fruit crops upon 

which millions of people in the tropics and subtropics depend for their livelihoods (avocado, 

cashew, Citrus spp., date palm, lychee, macadamia, mango, olive, papaya, passion fruit and 

pineapple).

1739

Plant growth promoting rhizobacteria for horticultural crop protection /  P. Parvatha Reddy.. 

- New York : Springrer, 2014. - 310 pages ; 24 cm., Phân loại: 632.9 RED 2014, Tài liệu 

tham khảo

Tóm tắt: This book deals with biomanagement of pests in horticultural crops in detail using 

PGPR. The present book is divided into six sections. The first section deals with the 

importance of PGPR including introduction, potential role of PGPR in agriculture, genera of 

PGPR, disease management, nematode management, insect pest management, integrated 

pest management, mechanism of biocontrol, mass production, formulation, delivery and 

commercialization. Pest management in tropical, sub-tropical and temperate fruit crops is 

dealt in Section II. The third section deals with pest management in Solanaceous, bulbous, 

Malvaceous, Cruciferous, Leguminous, Cucurbitaceous, leafy and root and tuber vegetable 

crops. Pest management in plantation and spice crops is in Section IV. Section V deals with 

pest management in ornamental, medicinal and aromatic crops. The last section deals with a 

road map ahead including challenges, future prospective and conclusions.



1740

Soil fertility and fertilizers : An introduction to nutrient management / John L. Havlin, 

Samuel L. Tisdale, Werner L. Nelson, James D. Beaton.. - Boston : Pearson, 2014. - vii, 516 

p. ; 28 cm., Phân loại: 631.813 SOI 2014, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: An Introduction to Nutrient Management, provides a thorough understanding of 

the biological, chemical, and physical properties affecting soil fertility and plant nutrition. 

Covering all aspects of nutrient management for profitable crop production, the text pays 

particular attention to minimizing the environmental impact of soil and fertilizer 

management. The eighth edition of this proven text has been substantially revised to reflect 

rapidly advancing knowledge and technologies in both plant nutrition and nutrient 

management.

1741
Giáo trình cây thuốc /  Đoàn Thị Thanh Nhàn, Ninh Thị Phíp.. - H. : Đại học Nông nghiệp, 

2015. - 112 Tr. ; 19 x 27 cm., Phân loại: 633.88 ĐON 2015, Giáo trình

1742
Những điều nông dân miền núi cần biết.  Tập 1 /Phạm Đức Tuấn (c.b). - H. : Nông nghiệp, 

2015 - 76 Tr. ; 15 x 21 cm, Phân loại: 630.2 PHT 2015, Tài liệu tham khảo

1743
Cây cao lương (Sorghum bicolor L.) /  Phạm Văn Cường. - H. : Đại học nông nghiệp, 2015. - 

153 Tr. ; 13 x 19 cm., Phân loại: 633.174 PHC 2015, Tài liệu tham khảo

1744

Giáo trình cây lúa (Oryza sativa L.) /  Phạm Văn Cường (c.b), Tăng Thị Hạnh ... [et al.].. - 

H. : Đại học nông nghiệp, 2015. - 160 Tr. ; 19 x 27 cm., Phân loại: 633.18 GIA 2015, Giáo 

trình

1745

Hội thảo Quốc gia bệnh hại thực vật Việt nam lần thứ 14 tại Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam 24 - 25/7/2015 = The 14th National Conference of Phytopathological Society of 

Vietnamese V.P.S. july 24 - 25/2015 . - H.: Nông nghiệp, 2015 - 131 Tr. ; 19 x 27 cm, Phân 

loại: 632 HOI 2015, Tài liệu tham khảo

1746
Hội thảo quốc gia sử dụng hiệu quả phân bón văn điển ở Việt Nam  . - H.. : Nông nghiệp, 

2015 - 394 Tr. ; 24 cm, Phân loại: 631.8 HOI 2015, Tài liệu tham khảo

1747

Chọn tạo, phục tráng và bảo tồn giống cây vô tính : Sách chuyên khảo / Mai Thạch Hoành 

(Ch.b.), Đặng Trọng Lương, Trịnh Thị Thanh Hương, Mai Thái An. - H.. : Nông nghiệp, 

2015 - 200 Tr. ; 21 cm, Phân loại: 631.523 CHO 2015, Tài liệu tham khảo

1748

Bùi Huy Đáp: Cây đại thụ của nền khoa học nông nghiệp Việt Nam /  Ngô Thế Dân (ch.b.), 

Lê Văn Tiềm, Bùi Quang Toản, Nguyễn Viết Tùng.... - H. : Nông nghiệp, 2015 - 312 Tr. ; 

16 x 24 cm, Phân loại: 630.92 BUI 2015, Tài liệu tham khảo

1749

Hướng dẫn điều tra dịch hại thực vật ở Á Châu và khu vực Thái Bình Dương /  Teresa 

McMaugh. - Autralia : Union, Canberra ; 2015 - 192 Tr. ; 24 cm, Phân loại: 632.7 MCM 

2008, Tài liệu tham khảo



1750

Bộ công cụ lao động của nông dân vùng trung du Phú Thọ trước thế kỷ XXI và hiệu quả của 

nó đối với đời sống con người /  Vũ Kim Biên. - H. : Khoa học xã hội, 2015 - 207 Tr. : 14.5 

x 20.5 cm, Phân loại: 631.3 VUB 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Tìm hiểu cách chế tạo các loại công cụ và cách sử dụng để làm ruộng, nương, khai 

thác lâm sản, đánh bắt cá tôm, săn bắt muông thú, thu hoạch chế biến thóc gạo...

1751

Cây kê và kỹ thuật canh tác /  Phạm Văn Cường.. - H. : Đại học Nông nghiệp, 2015. - 83 Tr. 

; 17 x 24 cm., Phân loại: 633.171 8 PHC 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu chung về các loài kê. Nguồn gốc, phân loại, đặc điểm thực vật học, đặc 

điểm sinh trưởng và phát triển, đặc điểm sinh lý, kỹ thuật canh tác của cây kê đuôi chồn, cây 

kê chân vịt

1752

Handbook of Plant Nutrition /  Allen V. Barker, David J. Pilbeam. - New York. ; CRC 

Press, 2015 - 743 p. ; 25 cm, Phân loại: 631.8 BAA 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Presents extensive coverage of 20 essential macronutrients, micronutrients, and 

beneficial elements involved in plant nutrition. Demonstrates deficiency and toxicity effects 

via color pictures in the book. Discusses value of soil tests for assessing nutritional status. 

Includes detailed tables giving concentrations of essential and beneficial elements in plants 

at deficient, sufficient, and toxic level. Covers how to use the genetics of nutrient 

acquisition and uptake to inform plant breeding programs

1753
Vegetable Production and Practices /  G E Welbaum. - USA. : Cabi , 2015 - ix, 475 p ; 25 

cm, Phân loại: 635 WEL 2015, Tài liệu tham khảo

1754

Soil chemistry /  Daniel G. Strawn, Hinrich L. Bohn, George A. O'Connor. - Wiley 

Blackwell, 2015 - 356 p. , Phân loại: 631.4 STD 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: "The topics covered in Soil Chemistry, Fourth Edition, are presented in the same 

order as previous versions. We have added a chapter on surface charge properties (Chapter 

9), and the adsorption chapters of the previous editions have been completely reorganized-

explanation of cation, anion, and organic chemical adsorption processes are presented in 

Chapter 10, and quantitative modeling of adsorption processes is presented in Chapter 11. 

New to this version are special topics boxes that provide highlights of topics, historical 

information, and examples. Enhanced discussion of carbon cycling, new theories of SOM 

formation and structure, details of soil redox properties, and information on chemicals of 

emerging concern have been added. In each chapter, key words are bolded; students should 

use key words as study aides to ensure they understand main concepts"--   Provided by 

publisher.



1755
Entomology and Pest Management /  Pedigo, Larry P., Marlin E. Rice.. - Waveland Press, 

2015. - 784 p. , Phân loại: 632.9 PEL 2015, Tài liệu tham khảo

1756

Kỹ thuật trồng một số cây rau lành, sạch, an toàn: (Báng, Bầu đất, Bò khai, Bồ công anh, 

Bụp giấm, Chùm ngây, đậu Rồng, Khoai lang, Lặc lày...) / Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Vũ Văn 

Dũng. - H. : Nông nghiệp, 2015 - 208tr. ; 21cm, Phân loại: 635.04 NGH 2015, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: Giới thiệu kỹ thuật trồng một số loài thực vật là nguồn cung cấp rau an toàn như: 

Báng, Bầu đất, Bò khai, Bồ công anh, Bụp giấm, Chùm ngây, đậu Rồng, Khoai lang, Lặc 

lày, Luồng, Móng bò xanh, Mây nước gai đỏ, rau Sắng, Sâm mồng tơi, Tai chua, Thiên lý, 

Trám đen

1757

Kỹ thuật trồng một số loài cây thuốc nam.  Tập 3 /Trần Minh Đức (ch.b.), Lê Thị Diên, Võ 

Thị Minh Phương,.... - H. : Nông nghiệp, 2015 - 152tr. ; 21cm, Phân loại: 633.88 KYT 

2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu về một số loài cây thuốc có bộ phận sử dụng chính là rễ và củ như: Ba 

kích, bách bệnh, bách bộ, bạch chỉ... trong đó tập trung các nội dung về kỹ thuật trồng và 

thu hái, sơ chế theo mục tiêu hiệu quả cao về kinh tế cho người sản xuất, an toàn cho người 

sử dụng

1758

Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy gieo, máy cấy lúa /  Chu Văn Thiện, 

Nguyễn Xuân Mận, Lê Quyết Tiến, Nguyễn Xuân Biên. - H. : Nông nghiệp, 2015 - 104tr. ; 

21cm, Phân loại: 631.3 HUO 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Tìm hiểu về công nghệ và thiết bị sản xuất mạ khay, mạ thảm và các loại máy cấy 

lúa như: Máy cấy lúa Kubota SPW-48C, máy cấy lúa Hamco, máy cấy lúa MC6-250 cũng 

như công cụ gieo lúa theo hàng

1759

Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy kéo nhỏ hai bánh và bốn bánh /  Đinh Văn 

Khôi, Ngô Văn Phương, Hà Đức Hồ. - H. : Nông nghiệp, 2015 - 120tr. ; 21cm, Phân loại: 

631.372 ĐIK 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu chung về cấu tạo, các bộ phận chính, vận hành của máy kéo hai bánh, 

máy kéo bốn bánh Kubota, máy công tác liên hợp với máy kéo bốn bánh

1760

Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy thu hoạch lúa /  Chu Văn Thiện, Nguyễn 

Xuân Mận, Nguyễn Xuân Biên. - H. : Nông nghiệp, 2015 - 116tr. ; 21cm, Phân loại: 631.3 

CHT 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày yêu cầu chung và phương pháp thu hoạch lúa. Sử dụng, chăm sóc, bảo 

dưỡng máy thu hoạch lúa liên hợp, máy gặt lúa rải hàng và máy đập lúa. An toàn lao động 

và thiết bị đối với máy gặt đập lúa



1761

Cây xoài ở Việt Nam /  Ngô Hồng Bình. - H. : Nông nghiệp, 2015 - 179tr. : 21cm, Phân 

loại: 634.44 NGB 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Tìm hiểu về nguồn gốc và sự phân bố của cây xoài. Giá trị dinh dưỡng, ý nghĩa 

kinh tế, xã hội và môi trường. Vài nét về sản xuất, tiêu thụ xoài trên thế giới và trong nước. 

Giới thiệu một số giống xoài ở Việt Nam và giống xoài thương mại chủ yếu trên thế giới. 

Đặc điểm thực vật học, ra hoa và khả năng đậu quả của xoài...

1762

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả.  Tập 1: Thuốc bảo vệ thực vật đại cương 

/Nguyễn Văn Viên.. - H. : Nông nghiệp, 2015. - 152tr. ; 21cm., Phân loại: 632.9 NGV 

2015/1, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Tìm hiểu vai trò, vị trí, ý nghĩa của biện pháp dùng thuốc bảo vệ thực vật trong 

phòng chống dịch hại cây trồng, nông sản; lịch sử phát triển và tình hình sử dụng thuốc bảo 

vệ thực vật trên thế giới và ở Việt Nam; một số khái niệm về chất độc dùng làm thuốc bảo 

vệ thực vật, tài nguyên thực vật, dịch hại, yêu cầu của thuốc bảo vệ thực vật, phân loại thuốc 

bảo vệ thực vật...

1763

Postharvest biology and technology of horticultural crops : principles and practices for 

quality maintenance / edited by Mohammed Wasim Siddiqui, PhD.. - American : CRC Press 

Taylor & Francis Group , 2015 - xx, 550 pages : 24 cm., Phân loại: 635.046 POS 2015, Tài 

liệu tham khảo

1764

Trồng macadamia ở Australia /  Paul O'hare, Ross Loebel .... - H. : Nông nghiệp, 2015 - 72 

Tr. ; 17x25 cm, Phân loại: 634.04 TRO 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về các yêu cầu sinh thái, kỹ thuật trồng, chăm 

sóc, phòng chống sâu bệnh và quản lý vườn quả cũng như thu hoạch, chế biến hạt sơ bộ 

trước khi giao cho các cơ sở chế biến

1765

Kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ bệnh cho hoa địa lan /  Dương Phong (tuyển chọn). - 

H. : Hồng Đức, 2016 - 143 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 635.977 13 KYT 2016, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: Giới thiệu về các loài hoa địa lan và kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ bệnh cho 

địa lan

1766

Kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ bệnh cho phong lan rừng /  Dương Phong (tuyển 

chọn). - H. : Hồng Đức, 2016 - 159 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 635.977 13 KYT 2016, Tài 

liệu tham khảo

1767

Kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc các loại cây lâm nghiệp /  Dương Phong (tuyển 

chọn). - H. : Hồng Đức, 2016 - 131 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 634.97 KYT 2016, Tài liệu 

tham khảo

1768

Kỹ thuật chọn giống, chăm sóc và phòng bệnh cho cây xoài và cây điều (Họ đào lộn hột) /  

Dương Phong (tuyển chọn). - H. : Hồng Đức, 2016 - 119 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 

634.573 KYT 2016, Tài liệu tham khảo



1769

Kỹ thuật chọn giống, chăm sóc và phòng bệnh cho các loại dưa /  Dương Phong (tuyển 

chọn). - H. : Hồng Đức, 2016 - 123 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 635.6 KYT 2016, Tài liệu 

tham khảo

1770

Kỹ thuật chọn giống, chăm sóc và phòng bệnh cho cây cà chua /  Dương Phong (tuyển 

chọn). - H. : Hồng Đức, 2016 - 115 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 635.642 8 KYT 2016, Tài 

liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu chung về cây cà chua. Đặc tính thực vật, kỹ thuật sản xuất, bón phân, 

quy trình bảo vệ thực vật trên cây cà chua. Kỹ thuật thâm canh một số giống cà chua. Công 

dụng của quả cà chua với con người

1771

Kỹ thuật chọn giống, chăm sóc và phòng bệnh cho cây chuối /  Dương Phong (tuyển chọn). - 

H. : Hồng Đức, 2016 - 123 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 634.772 8 KYT 2016, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: Giới thiệu chung về cây chuối. Kỹ thuật trồng, chăm sóc một số giống chuối cụ thể 

như: chuối tiêu, chuối Laba, chuối Mốc... Công dụng của chuối với sức khỏe con người.

1772

Kỹ thuật chọn giống, chăm sóc và phòng bệnh cho cây ổi /  Dương Phong (tuyển chọn). - H. 

: Hồng Đức, 2016 - 123 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 634.421 8 KYT 2016, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: Giới thiệu kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ bệnh cho cây ổi và một số giống 

ổi cụ thể như: ổi Hải Dương, Đài Loan, ổi Đông Dư... Công dụng của ổi với sức khỏe con 

người.

1773

Kỹ thuật chọn giống, chăm sóc và phòng bệnh cho cây đu đủ /  Dương Phong (tuyển chọn). - 

H. : Hồng Đức, 2016 - 103 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 634.41 KYT 2016, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: Giới thiệu kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ bệnh cho cây đu đủ và một số 

giống ổi cụ thể như: đu đủ Đài Loan, Hồng Phi F!... Công dụng của đu đủ với sức khỏe con 

người.

1774

Kỹ thuật chọn giống, chăm sóc và phòng bệnh cho cây na, mãng cầu xiêm và cây mít /  

Dương Phong (tuyển chọn). - H. : Hồng Đức, 2016 - 111 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 634.4 

KYT 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu về cây na, cây mãng cầy, cây mít và kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ 

sâu bệnh cho ba loại cây.

1775

Kỹ thuật chọn giống, trồng, chăm sóc các loại cây công nghiệp /  Dương Phong (tuyển 

chọn). - H. : Hồng Đức, 2016 - 142 Tr. ; 13 x 19 cm, Phân loại: 633.8 KYT 2016, Tài liệu 

tham khảo

Tóm tắt: Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà phê, cây chè, cây ca cao và cây cao 

su



1776

Kỹ thuật chọn, tạo, nhân giống và phát triển hoa lily ở Việt Nam /  Đặng Văn Đông (c.b), 

Trịnh Khắc Quang ...[et al.] b.s. - H. : Hà Nội, 2016 - 192 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 

635.977 13 KYT 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Khái quát chung về hoa lily, các nghiên cứu ứng dụng trong quy trình sản xuất, sâu 

bệnh, thu hoạch, bảo quản hoa. Giới thiệu một số mô hình sản xuất hoa lily hiệu quả ở Việt 

Nam.

1777

Các kỹ thuật chỉ thị DNA trong nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen và chọn giống thực 

vật /  Nguyễn Đức Thành. - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2016 - 413tr. : 24 cm, 

Phân loại: 631.523 3 NGT 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu về nguyên lý, các đặc điểm, kỹ thuật cơ bản và lĩnh vực ứng dụng của 

các chỉ thị DNA. Phân tích và đánh giá đa dạng di truyền dựa vào chỉ thị DNA. Ứng dụng 

chỉ thị DNA trong nghiên cứu đa dạng di truyền một số loài cây lâm nghiệp. Những kết quả 

của các tác giả về đa dạng di truyền các loài cây trồng cũng như trong tạo và chọn giống lúa 

chịu hạn bằng kỹ thuật đột biến và chỉ thị DNA...

1778

Kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trị bệnh cho hoa phong lan công nghiệp /  Tuyển chọn: 

Dương Phong. - H. : Hồng Đức, 2016 - 162 Tr. ; 13 x 19 cm., Phân loại: 635.977 13 KYT 

2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Tổng quan về hoa phong lan và kỹ thuật trồng, chăm sóc cơ bản các loài lan và 

phòng trừ sâu bệnh cho một số loài hoa lan theo quy mô công nghiệp.

1779

Ưu thế lai về đặc điểm sinh lý và nông học ở cây lúa (Oryza sativaL.) /  TPhạm Văn Cường. - 

H. : Đại học nông nghiệp, 2016. - 120 Tr. ; 15 cm., Phân loại: 633.182 33 PHC 2016, Tài 

liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu chung về lúa lai F1 và ưu thế lai ở lúa. Các ưu thế lai về sinh trưởng, 

quang hợp lá, tích lũy chất khô, hiệu suất sử dụng đạm, khả năng chịu hạn, yếu tố cấu thành 

năng suất và năng suất Và một số kết quả nghiên cứu về kỹ thuật canh tác lúa lai.

1780

Giáo trình nông nghiệp hữu cơ: Dành cho sinh viên nông nghiệp /  Phạm Tiến Dũng (ch.b.), 

Đào Châu Thu, Lê Văn Hưng.... - H. : Đại học Nông nghiệp, 2016. - 176 Tr. ; 27cm. , Phân 

loại: 630 GIA 2016, Giáo trình

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về sản xuất nông nghiệp hữu cơ: các khái niệm, 

nguyên tắc, quy định, thực trạng sản xuất và tiêu thụ, chế biến sản phẩm hữu cơ trên thế giới 

và ở Việt Nam

1781

Giáo trình cỏ dại và biện pháp phòng trừ /  Hà Thị Thanh Bình (ch.b.), Vũ Duy Hoàng, 

Nguyễn Tất Cảnh, Chu Anh Tiệp.. - H. : Nxb Đại Học Nông nghiệp, 2016. - 127tr. ; 30 cm., 

Phân loại: 632.507 11 GIA 2016, Giáo trình



1782

Giáo trình độ phì nhiêu đất /  B.s.: Nguyễn Như Hà (ch.b.), Bùi Huy Hiền.. - H. : Đại Học 

Nông nghiệp, 2016. - 159 tr. : 27 cm., Phân loại: 631.422 0711 NGH 2016, Giáo trình

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản về khái niệm, vai trò và các phương pháp phân loại, 

đánh giá độ phì nhiêu của đất. Các chỉ tiêu đánh giá và các yếu tố ảnh hưởng tới độ phì 

nhiêu của đất cũng như biện pháp quản lý vấn đề này

1783

Giáo trình chọn giống cây trồng ngắn ngày /  Ch.b.: Vũ Văn Liết, Trần Văn Quang, Vũ Thị 

Thu Hiền.... - H. : Đại Học Nông nghiệp, 2016. - 201 tr. : 27 cm., Phân loại: 631.520 711 

GIA 2016, Giáo trình

Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản về tình hình sản xuất, nguồn gốc, đa dạng di truyền và 

phương pháp chọn tạo một số cây trồng nhắn ngày như: Chọn tạo giống lúa, ngô, đậu tương, 

lạc, giống cây có củ, giống cây bông và mía

1784

Học viện Nông nghiệp Việt Nam - 60 năm xây dựng & phát triển (1956 - 2016) /  B.s.: Trần 

Đức Viên, Vũ Văn Liết, Phạm Văn Cường.... - H. : Đại Học Nông nghiệp, 2016 - 91 tr. : 27 

cm, Phân loại: 630 HOC 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Tóm tắt quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển của Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam trong 60 năm qua (1956 - 2016). Những thành tựu nổi bật, những cá nhân, tập thể 

xuất sắc và danh mục giống cây, những tiến bộ khoa học kĩ thuật được công nhận của Học 

viện...

1785

Từ mái trường nông nghiệp I đến cao nguyên Lâm Viên: Chào mừng kỷ niệm 60 năm thành 

lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam (12/10/1956 - 12/10/2016) / B.s.: Phan Hữu Giản 

(ch.b), Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thanh Đạm, Nguyễn Thanh Hương, Trần Ngọc Trác. - H. 

: Đại Học Nông nghiệp, 2016 - 306 tr. : 24 cm, Phân loại: 630 TUM 2016, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: Phản ánh chân thực, sinh động cuộc sống lao động sáng tạo, tinh thần trách nhiệm 

tậ tụy phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với đồi ruộng, buôn làng cùng bà con các dân tộc 

Tây Nguyên của những cựu cán bộ, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam làm lực 

lượng nòng cốt xung kích trên mặt trận hàng đầu là sản xuất nông - lâm nghiệp ở Lâm 

Đồng.

1786
Sustainable Intensification of Crop Production /  P. Parvatha Reddy. - Springer, 2016 - 405 

p. , Phân loại: 631.5 REP 2016, Tài liệu tham khảo

1787
Farm Management /  Ronald D. Kay, William M. Edwards, Patricia A. Duffy. - N.Y. : 

McGraw Hill Education, 2016 - 466 p. , Phân loại: 630.68 KAR 2016, Tài liệu tham khảo



1788

Kỹ thuật bón phân vô cơ cho cây cà phê vối trong giai đoạn kinh doanh /  Nguyễn Văn 

Minh. - H. : Đại học Nông nghiệp, 2016 - 141tr. ; 21cm, Phân loại: 633.738 9 NGM 2016, 

Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày khái quát về tình hình sản xuất và vai trò của phân vô cơ đối với cây cà 

phê. Liều lượng và cách bón phân đạm và kali cho cây cà phê vối giai đoạn kinh doanh trên 

đất Bazan. Vai trò của Zn và B đối với cây cà phê trong gia đoạn kinh doanh trên đất Bazan

1789

Kỹ thuật canh tác cây nghệ vàng tại một số vùng trọng điểm phía Bắc /  Lê Khả Tường. - H. 

: Nông nghiệp, 2016 - 180tr. ; 21cm, Phân loại: 633.83 LET 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Tìm hiểu giá trị của cây nghệ vàng. Trình bày đặc điểm thực vật và sinh hoá, nông 

học của cây nghệ vàng. Giới thiệu các giống cây nghệ vàng triển vọng. Kỹ thuật canh tác 

tổng hợp và tiềm năng phát triển cây nghệ ở Việt Nam

1790

Hội thảo Quốc gia bệnh hại thực vật Việt nam kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Bệnh hại 

thực vật và 15 năm thành lập Hội Nghiên cứu Bệnh hại thực vật Việt Nam. Đại hội Hội 

nghiên cứu Bệnh hại thực vật Việt Nam nhiệm kỳ 4 (2016 - 2021)= The 15th National 

Conference Phytopathological Society of Vietnamese V.P.S. -July 21 - 23/7/2016 / Vũ Triệu 

Mận, Nguyễn Thơ...[et al] Biên tập. - H.: Nông nghiệp, 2016 - 238Tr. ;27 cm , Phân loại: 

632 HOI 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu trình bày tại Hội thảo Quốc gia lần thứ 13 về bệnh hại 

thực vật Việt Nam. Nghiên cứu về việc phòng trừ bệnh cháy lasd do vi khuẩn Xanthomonas 

trên cây hành lá. Phòng trừ bệnh héo xanh và kích thích sinh trưởng cây ớt,...

1791

Chọn giống cây trồng /  Phan Thanh Kiếm. - H. : Nông nghiệp, 2016 - 356tr. : 27cm, Phân 

loại: 631.52 PHK 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày khái quát về giống cây trồng; nguồn gen thực vật và sử dụng trong chọn 

giống; biến dị di truyền; di truyền số lượng; chọn giống đột biến, giống đa bội thể, các 

phương pháp chọn lọc cơ bản, chọn giống cây tự thụ phấn, giống ưu thế lai, giống kháng 

bệnh...

1792

Giáo trình Côn trùng chuyên khoa I /  Nguyễn Văn Đĩnh (ch.b.), Trần Đình Chiến, Đặng Thị 

Dung,.... - H. : Đại học Nông nghiệp, 2016. - 136 Tr. : 27 cm., Phân loại: 632.707 11 GIA 

2016, Giáo trình

Tóm tắt: Trình bày và phân tích các đặc điểm sinh học và sinh thái của các loại côn trùng 

hại cây lương thực và cây thực phẩm như: Côn trùng hại cây lúa, ngô, khoai lang, sắn, hoa 

rau thập tự, cà chua, khoai tây, dưa chuột, đậu rau và rau gia vị



1793

Giáo trình kiểm dịch thực vật đại cương /  Hồ Thị Thu Giang (ch.b.), Hoàng Trung, Hà 

Thanh Hương.. - H. : Đại học Nông nghiệp, 2016. - 192 tr. : 27 cm., Phân loại: 632.930 711 

GIA 2016, Giáo trình

Tóm tắt: Trình bày về nguồn gốc và cơ sở lý luận, cơ sở khoa học, các văn bản qui phạm 

pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật của Việt Nam. Kiểm dịch thực vật nhập khẩu, 

xuất khẩu và quá cảnh. Khái niệm và qui trình cơ bản của biện pháp xử lý kiểm dịch thực 

vật. Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu và kiểm dịch thực vật nôi địa. Tổ chức bộ máy ngành 

Bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật của Việt Nam

1794

Biosafety of forest transgenic trees : improving the scientific basis for safe tree development 

and implementation of EU policy Directives / Cristina Vettori, Fernando Gallardo, Hely 

Haggman, Vassiliki Kazana, Fabio Migliacci, Gilles Pilate, Matthias Fladung.. - New York, 

NY : Springer Science+Business Media Dordrecht, 2016. - xvii, 337 pages ; 24 cm., Phân 

loại: 634.9 BIO 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: The studies presented in this book provide an essential perspective for the 

contemporary evaluation of governmental regulation and industrial deployment of 

transgenic trees. This book also provides up-to-date information on the environmental 

impact of transgenic trees on genetically modified tree (GMT) communication strategy. It is 

useful to public/private organisations as well as to private and public research bodies and 

universities worldwide since it reports on the global status of GMT research and policy. A 

high number of genetically modified trees (GMTs) with altered or novel characteristics have 

been produced in the last 15 years. However, their very low public acceptance is a basic 

problem in their commercialization. Breeders anticipate economic and ecological benefits, 

like reduced product costs and less pressure on native forests, while opponents fear risks, 

such as unintended spread of GMTs. But what is true? To answer this question, the COST 

action FP0905 focused on key aspects related to GMTs: (a) biological characterization; (b) 

assessment of possible environmental impacts; (c) socio-economic implications and public 

acceptance/concerns; (d) providing science-based information to communicate with the 

public.



1795

Greenhouse pest management /  Raymond A. Cloyd.. - Boca Raton, FL : CRC Press, Taylor 

& Francis Group, 2016. - x, 196 pages : 24 cm; PDF., Phân loại: 631.583 CLO 2016, Tài 

liệu tham khảo

Tóm tắt: The book contains the necessary information on major insects and mites, 

describing their biology and life cycle. The book also assesses strategies for managing 

greenhouse pests, such as cultural, physical, and biological control as well as the use of 

pesticides, and describes how cultural practices and sanitation affect pest population 

dynamics. This is a vital book for professional growers and pest managers, researchers, crop 

consultants and advisors, students, and goverment agricultural extension agents. It provides 

a thorough source of textual and visual information for handling pests in greenhouses.

1796

Quản lý độ phì nhiêu đất lúa ở Đồng bằng Sông Cửu Long /  B.s.: Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn 

Bảo Vệ, Võ Quang Minh.... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2016. - XXVIII, 513 Tr. : 24 cm., 

Phân loại: 631.422 QUA 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về hệ thống phân loại, quản lý độ phì nhiêu đất lúa, đất phèn, 

sự nhiễm mặn trên đất lúa - tôm ở Đồng bằng Sông Cửu Long; các phương pháp quản lý sự 

mất đạm do bốc hơi trên đất lúa, quản lý dưỡng chất theo địa điểm chuyên biệt; mô hình 

luân canh và các biện pháp canh tác trên đất lúa ở khu vực này

1797

Quản lý độ phì nhiêu đất và hiệu quả sử dụng phân bón ở đồng bằng sông Cửu Long /  B.s.: 

Võ Thị Gương, Nguyễn Mỹ Hoa, Châu Minh Khôi.... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2016. - 

264 Tr. : 24 cm., Phân loại: 631.8 QUA 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày về đặc tính hoá lý và phì nhiêu đất các nhóm đất chính, quản lý chất dinh 

dưỡng trong canh tác cây trồng ở đồng bằng sông Cửu Long. Khuyến cáo bón phân và hiệu 

quả phân vô cơ trong canh tác cây trồng. Hiệu quả sử dụng phân hữu cơ trong cải thiện đặc 

tính và năng suất cây trồng ở đồng bằng sông Cửu Long. Cải thiện một số đặc tính và xây 

dựng mô hình canh tác hiệu quả trên đất nhiễm mặn và nhiễm phèn

1798

Cẩm nang sản xuất lúa thông minh /  Nguyễn Văn Bộ (ch.b.), Trần Minh Tiến, Ngô Vĩnh 

Viễn.... - H. : Nông nghiệp, 2016. - 134 Tr. : 24 cm., Phân loại: 633.18 CAM 2016, Tài liệu 

tham khảo

Tóm tắt: Tổng quan về sản xuất lúa gạo ở Việt Nam. Các yếu tố liên quan đến ứng dụng 

hiệu quả kỹ thuật trong canh tác lúa. Kỹ thuật canh tác lúa



1799

Urban horticulture /  edited by Tina Marie Waliczek, PhD, Texas state University, 

Department of Agriculture, San Marcos, Texas, USA, Jayne M. Zajicek, PhD, Texas A&M 

University, Department of Horticultural Sciences, College Station, Texas, USA.. - Boca 

Raton : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2016. - 336 pages : 24 cm., Phân loại: 

635.091732 URB 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Urban Horticulture explores the importance of horticulture to the lives, health, and 

well-being of urban populations. It includes contributions from experts in research and 

practice from across the United States, discussing the history, importance, and benefits of 

selected topics in urban horticulture. This book examines types of public and private 

communities as well as state and federal programs to promote urban horticulture, including 

their history, management and administration, programming, evaluation, funding, and the 

benefits they provide to individuals and communities. It also reviews past and current 

research on school, community, public, and prison gardens. The book is useful for 

researchers, practitioners, teachers, and students, Urban Horticulture is a flexible resource 

that details how passive and active interaction with plants enriches people’s lives. It 

presents several cases that illustrate how such interactions improve physical and mental 

health, quality of life, social well-being, and community growth.

1800

Cây chuối ở Việt Nam, /  Trần Thế Tục, Trần Thị Lan Hương.. - H. : Nông nghiệp, 2016. - 

176 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm., Phân loại: 634.772 TRT 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu tình hình sản xuất và tiêu thụ chuối; Phân loại; Đặc tính sinh vật học; 

Kỹ thuật trồng chuối ở Việt Nam

1801

Kỹ thuật trồng, chăm sóc bảo quản và phòng chống sâu, bệnh hại trên cây hoa lily /  Nguyễn 

Văn Tiến.. - H. : Nông nghiệp, 2016. - 112 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm., Phân loại: 635.93438 NGT 

2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu chung về hoa lily. Kỹ thuật trồng hoa. Đất và nước tưới.Một số bệnh hại 

thường gặp ở hoa ly....

1802

Kỹ thuật trồng lát mexico (Cedrela odorata) /  Lê Hồng Phúc.. - H. : Nông nghiệp, 2016. - 

128 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm., Phân loại: 634.9 LEP 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu về cây lát mexico. Kỹ thuật trồng lát. Trồng lát mexico làm giàu rừng



1803

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả /  Tập 2Nguyễn Duy Lâm, Phạm Anh 

Tuấn.. - H. : Nông nghiệp, 2016. - 232 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm., Phân loại: 632.95 NGV 2016/2, 

Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu các nhóm thuốc trừ bệnh hại thực vật, Nhóm thuốc trừ cỏ như: nhóm 

thuốc chứa thủy ngân, đồng, lưu huỳnh vô cơ, thuốc trừ bệnh sinh học, nhóm carboxamid, 

nhóm có trên 3 loại thuốc trừ cỏ, nhóm có 2 thuốc trừ cỏ đại diện, các nhóm mới có một 

thuốc trừ cỏ đại diện; Chất kích thích sinh trưởng cây trồng

1804

Kỹ thuật trồng rau không dùng đất quy mô hộ gia đình /  Phạm Mỹ Linh, Trần Tố Tâm.. - H. 

: Nông nghiệp, 2016. - 96 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm., Phân loại: 631.585 PHL 2016, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: Trình bày các nguyên tắc chung trong trồng và quản lý rau an toàn. Kỹ thuật trồng 

rau không dùng đất.

1805

Kỹ thuật phát triển cây ăn quả theo công nghệ mới /  Nguyễn Mai Thơm.. - H. : Nông 

nghiệp, 2016. - 64 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm., Phân loại: 634 NGT 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Vấn đề tuyển chọn cây đầu dòng; Công nghệ sản xuất cây giống có múi sạch bệnh; 

Kỹ thuật nhân giống, chăm sóc cây ăn quả; Phòng trừ sâu bệnh, cải tạo và thu hoạch - bảo 

quản cây ăn quả.

1806

Cẩm nang phòng trừ sâu bệnh hại cho rau /  Phạm Mỹ Linh, Lê Thị Thủy.. - H. : Nông 

nghiệp, 2016. - 136 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm., Phân loại: 632.7 PHL 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm chung của cây rau và công tác quản lý dịch hại tổng hợp trên 

rau. Độc tính của một số loại thuốc bảo vệ thực vật và phương pháp bào chế một số loại 

thuốc trừ sâu sinh học. Các nhom sâu bệnh hại rau và phương pháp quản lý phòng trừ.

1807

Giáo trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) /  Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Văn Đĩnh, Hồ 

Thị Thu Giang,.... - H. : Đại học Nông nghiệp, 2017. - 249 tr. ; 19x27 cm., Phân loại: 632.9 

GIA 2017, Giáo trình

Tóm tắt: Giới thiệu dịch hại và sự phát triển của quản lý dịch hại tổng hợp; các biện pháp 

quản lý dịch hại tổng hợp; Xây dựng và thực hiện quản lý dịch hại tổng hợp; kết quả quản lý 

dịch hại tổng hợp trên cây trồng ở Việt Nam.

1808

Bài giảng chọn giống rau và hoa /  Vũ Văn Liết, Trần Văn Quang, Nguyễn Văn Cương,.... - 

H. : Đại học Nông nghiệp, 2017. - 299 Tr. ; : 27 cm., Phân loại: 635 BAI 2017, Giáo trình

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về nguồn gốc, đa dạng di truyền, phương pháp 

và thành tựu trong chọn tạo giống rau, hoa ở Việt Nam như giống cà chua, cà tím, cây rau 

họ đậu, hoa hồng, hoa cúc, hoa lily...



1809

Giáo trình bảo vệ thực vật đại cương /  Trần Đình Chiến, Đỗ Tấn Dũng (ch.b.), Lê Ngọc 

Anh, Đỗ Trung Kiên.. - H. : Nông nghiệp, 2017. - 271 Tr. ; 27 cm., Phân loại: 632.90711 

GIA 2017, Giáo trình

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về côn trùng, bệnh cây và các sinh vật hại nông 

nghiệp khác, các khái niệm chung nhất về đặc điểm sinh vật học, sinh thái học, diễn biến 

sâu bệnh trên đồng ruộng, nguyên lý và các phương pháp phòng chống sâu bệnh bảo vệ cây 

trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, sử dụng an toàn thuốc bảo vệ thực vật nhằm bảo vệ môi 

trường và sức khoẻ con người

1810

Bài giảng chọn giống cây trồng dài ngày /  Vũ Văn Liết, Nguyễn Văn Cương (ch.b.), Trần 

Văn Quang.... - H. : Đại Học Nông nghiệp, 2017. - 227 tr. : 27 cm., Phân loại: 631.520 711 

BAI 2017, Giáo trình

Tóm tắt: Trình bày lý luận và thực tiễn về các phương pháp trong chọn tạo, nhân giống, bảo 

tồn và duy trì giống ở một số cây trồng dài ngày như: Cây có múi, vải, xoài, khế, chè, cà 

phê...

1811

Giáo trình cây ngô /  Nguyễn Thế Hùng (ch.b.), Bùi Thế Hùng, Nguyễn Việt Long, Nguyễn 

Văn Lộc.. - H. : Đại học Nông nghiệp, 2017. - 109 tr. : 27 cm., Phân loại: 633.150 711 GIA 

2017, Giáo trình

Tóm tắt: Trình bày về nguồn gốc, phân loại, đặc tính thực vật, sinh trưởng và phát triển, 

điều kiện sinh thái và yêu cầu của các chất dinh dưỡng, đặc điểm quang hợp. hô hấp, sinh lý 

ruộng ngô năng suất cao cũng như kỹ thuật trồng của cây ngô

1812

Giáo trình vi khuẩn hại cây trồng /  Đỗ Tấn Dũng (ch.b.), Lê Lương Tề, Trần Nguyên Hà, 

Đỗ Trung Kiên.. - H. : Đại học Nông nghiệp, 2017. - 181 tr. : 27 cm., Phân loại: 632.320 

711 GIA 2017, Giáo trình

Tóm tắt: Giáo trình chia làm 3 phần. Phần A: Trình bày về bệnh vi khuẩn đại cương như: 

Đặc tính chung của vi khuẩn hại cây trồng; Triệu chứng bệnh vi khuẩn; Đặc điểm xâm 

nhiễm và truyền lan bệnh vi khuẩn; Chẩn đoán bệnh vi khuẩn hại cây trồng; Phòng trừ tổng 

hợp bệnh vi khuẩn hại cây trồng. Phần B: Bệnh vi khuẩn chuyên khoa: Vi khuẩn 

Xanthomonas SP; Bệnh đốm sọc vi khuẩn hại lúa; Bệnh cháy lá vi khuẩn hại sắn; Bệnh đốm 

đen vi khuẩn hại cà chua; Bệnh vàng lá đen gân hại rau họ hoa thập tự; Bệnh vi khuẩn hại 

cây họ đậu đỗ, cây ăn quả hạt cứng; Bệnh đốm lá vi khuẩn hại đậu tương; Bệnh Giác ban 

bông; Bệnh loét vi khuẩn hại cây ăn quả có múi; Bệnh đốm đen vi khuẩn hại xoài,...Phần C: 

Thực hành bệnh vi khuẩn hại cây trồng

1813

Plant pathology: Concepts and laboratory exercises / Bonnie H. Ownley, Robert N. 

Trigiano, edited by. - Boca Raton: CRC Press, 2017 - xvii, 579 p. ; 27 cm., Phân loại: 632.3 

PLA 2017, Tài liệu tham khảo



1814

Giáo trình đất dốc và xói mòn /  Đỗ Nguyên Hải (ch.b.), Cao Việt Hà, Phan Quốc Hưng.. - 

H. : Học viện nông nghiệp, 2017. - VIII , 124tr. ; 19 x 27cm., Phân loại: 631.45 ĐOH 2017, 

Giáo trình

Tóm tắt: Bao gồm những kiến thức cơ bản về đất dốc và xói mòn; tiềm năng và những nguy 

cơ, thách thức trong sử dụng đất đồi núi; xói mòn đất; biện pháp kỹ thuật phòng chống, hạn 

chế xói mòn, rửa trôi đất; những nghiên cứu về xói mòn đất trên thế giới và ở Việt Nam

1815

Giáo trình thổ nhưỡng học /  Nguyễn Hữu Thành, Trần Văn Chính (ch.b.), Cao Việt Hà.... - 

H. : Học viện nông nghiệp, 2017. - VII, 391tr. ; 19 x 27cm., Phân loại: 631.407 11 GIA 

2017, Giáo trình

Tóm tắt: Trình bày khái niệm chung về thổ nhưỡng và các kiến thức cơ bản về khoáng vật, 

đá hình thành đất, sự hình thành đất, chất hữu cơ của đất, keo đất và khả năng hấp phụ của 

đất, phản ứng của đất, thành phần hoá học và dinh dưỡng trong đất, thành phần cơ giới và 

kết cấu đất, tính chất vật lý và cơ lý của đất, nước - không khí - nhiệt trong đất. Một số nội 

dung về xói mòn đất, ô nhiễm đất, độ phì nhiêu đất và phân loại đất. Giới thiệu về thổ 

nhưỡng của các loại đất vùng đồng bằng, ven biển và vùng đồi núi Việt Nam

1816

Giáo trình côn trùng nông nghiệp: /  Trần Đăng Hòa (ch.b), [và các tác giả khác].. - H. : 

Nông nghiệp, 2017. - 319 Tr. ; 16 x 24 cm., Phân loại: 632.70711 GIA 2017, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: Giới thiệu về côn trùng, hình thái học, giải phẫu, sinh vật, sinh thái học côn trùng. 

Côn trùng chuyên khoa, phòng trừ sâu hại cây lương thực, cây rau, cây công nghiệp, cây ăn 

quả.

1817

Côn trùng gây hại cây trồng/ : Tái bản lần 2, có chỉnh sửa và bổ sung / PGS. TS Nguyễn 

Văn Huỳnh, TS. Lê Thị Sen.. - H. : Nông nghiệp, 2017. - 307 Tr. ; 24 cm., Phân loại: 632.7 

NGH 2017, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Đây là tài liệu dành cho giảng dạy và học tập về côn trùng học nông nghiệp gồm 

các nội dung về sâu hại cây lương thực: sâu hại cây lúa, cây bắp, cây khoai lang; Sâu hại cây 

rau màu: Các loại đậu, rau củ, cây bầu-bí-dưa; Sâu hại cây ăn trái: Cây cam quít, cây xoài, 

cây nhãn,..; Sâu hại cây công nghiệp: Cây dừa, mía, ca cao,...



1818

Forest management and planning /  Pete Bettinger, Warnell School of Forestry and Natural 

Resources, University of Georgia, Athens, GA, United States, Kevin Boston, Department of 

Forestry and Wildland Sciences, Humboldt State University, Arcata, CA, United States, 

Jacek P. Siry, Warnell School of Forestry and Natural Resources, University of Georgia, 

Athens, GA, United States, Donald L. Grebner, Department of Forestry, Mississippi State 

University, Mississippi State, MS, United States.. -  - xii, 349 pages : 29 cm., Phân loại: 

634.92 FOR 2017, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: "Forest Management and Planning arose from our desire to provide for students in 

forestry and natural resource management programs a focused treatment of the topics that 

are important for upper-level forest management courses. This book presents an extensive 

overview of the methodology one might use to develop forest and natural resource 

management plans, and to analyze a number of resource issues that are encountered by 

managers."--   Preface.

1819

Genomic selection for crop improvement : new molecular breeding strategies for crop 

improvement. / Rajeev K. Varshney, Manish Roorkiwal, Mark E. Sorrells.. - New York, NY 

: Springer Science+Business Media, 2017. - 258 pages ; 24 cm., Phân loại: 631.523 3  VAR 

2017, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: This book provides basic as well as advanced understandings of genomic selection. 

This useful review explains germplasm use, phenotyping evaluation, marker genotyping, 

methods, and statistical models involved in genomic selection. It also includes examples of 

ongoing activities of genomic selection for crop improvement and efforts initiated to deploy 

the genomic selection in some important crops. In order to undestand the potential of 

breeding, it is high time to bring complete information in the form of a book that can serve 

as a ready reference for geneticists and plant breeders.

1820

Kỹ thuật nhân giống một số loài cây thân gỗ thuộc họ Ngọc Lan (Magnoliaceae) /  Bùi Thế 

Đồi (ch.b.), Lê Xuân Trường.. - H. : Nông nghiệp, 2017. - 369 Tr. : 21 cm., Phân loại: 

635.932523 BUĐ 2017, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Tổng quan về họ Ngọc Lan và sự cần thiết nhân giống một số loài cây họ Ngọc 

Lan trên thế giới và Việt Nam; Tổng quan về một số nghiên cứu về các loài cây họ Ngọc 

Lan như cây Giổi xanh (Manglietia conifera Đany), cây Ngọc lan hoa vàng (Michelia 

champaca Linnaeus); Kỹ thuật nhân giống một số loài cây gỗ họ Ngọc Lan.

1821
Aquaponie : Le guide de référence / François Petitet-Gosgnach.. - Dépôt Légal : Rustica 

éditions, 2017. - 303 pages : 22 cm., Phân loại: 630 QUA 2017, Tài liệu tham khảo



1822

Breeding insect resistant crops for sustainable agriculture /  Editors Ramesh Arora, Surinder 

Sandhu.. - New York : Springer Berlin Heidelberg, 2017. - xix, 421 pages ; 24 cm; PDF., 

Phân loại: 631.53 BRE 2017, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: This book reviews and synthesizes the recent advances in exploiting host plant 

resistance to insects, highlighting the role of molecular techniques in breeding insect 

resistant crops. It also provides an overview of the fascinating field of insect-plant 

relationships, which is fundamental to the study of host-plant resistance to insects. Further, 

it discusses the conventional and molecular techniques utilized/useful in breeding for 

resistance to insect-pests including back-cross breeding, modified population improvement 

methods for insect resistance, marker-assisted backcrossing to expedite the breeding 

process, identification and validation of new insect-resistance genes and their potential for 

utilization, genomics, metabolomics, transgenesis and RNAi. Lastly, it analyzes the 

successes, limitations and prospects for the development of insect-resistant cultivars of rice, 

maize, sorghum and millet, cotton, rapeseed, legumes and fruit crops, and highlights 

strategies for management of insect biotypes that limit the success and durability of insect-

resistant cultivators in the field. Despite the impressive achievements and even greater 

potential in minimizing pest- related losses, only a handful of books have been published on 

the topic of host-plant resistance to insects. This book fills this wide gap in the literature on 

breeding insect- resistant crops. It is aimed at plant breeders, entomologists, plant 

biotechnologists and IPM experts, as well as those working on sustainable agriculture and 

food security.

1823

Quản lý chất lượng quả vải, nhãn sau thu hoạch /  Trần Thị Định, Nguyễn Thị Bích Thủy, 

Vũ Thy Thư,.... - H. : Nông nghiệp, 2017. - 200 Tr. : 24 cm., Phân loại: 631.56 QUA 2017, 

Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày các yếu tố trước thu hoạch ảnh hưởng đến chất lượng quả vải, nhãn sau 

thu hoạch; Thu hoạch quả vải, nhãn; Xử lý sau thu hoạch quả vải và nhãn; Bảo quản, vận 

chuyển và xếp dỡ vải, nhãn tươi; GAP và đảm bảo an toàn cho vải, nhãn



1824

Ứng phó với biến đổi khí hậu trong nông nghiệp Việt Nam /  Nguyễn Văn Viết.. - H. : Nông 

nghiệp, 2017. - 280 Tr. ; 21 cm., Phân loại: 630.9597 NGV 2017, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về biến đổi khí hậu và nông nghiệp; Tác động của 

biến đổi khí hậu đối với: trồng trọt và chăn nuôi, lâm nghiệp và đa dạng sinh học, an ninh 

lương thực Quốc gia, thủy sản và diêm nghiệp; Các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu 

của ngành nông nghiệp Việt Nam; Các biện pháp giảm nhẹ biến đổi khí hậu của ngành nông 

nghiệp; Giới thiệu một số chính sách của ngành nông nghiệp Việt Nam ứng phó với biến đổi 

khí hậu.

1825

Kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ nổi bật lĩnh vực lâm nghiệp, chăn nuôi - thú y giai 

đoạn 2013 - 2015 /  Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên ... [và các tác giả khác].. - H. : Khoa 

học và kỹ thuật, 2017. - 419 tr. ; 27 cm., Phân loại: 630.07 KET 2017, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu những kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ đã được công nhận về 

lĩnh vực lâm nghiệp, chăn nuôi - thú y giai đoạn 2013 - 2015 như: Nghiên cứu cải thiện 

giống nhằm tăng năng suất, chất lượng cho một số loài cây trồng rừng chủ lực, khảo nghiệm 

giống và đánh giá khả năng phát triển cây Macadamia ở Việt Nam, nghiên cứu chọn tạo 

giống bạch đàn...

1826

Kinh tế, quản lý rừng và biến đổi khí hậu /  Nguyễn Minh Cảnh, Giang Văn Thắng.. - H. : 

Nông nghiệp, 2017. - 200 Tr. ; 27 cm., Phân loại: 634.9 NGC 2017, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu dụng cụ điều tra, đo cây và cách sử dụng; Điều tra đo cây cá thể; điều tra 

đo cây rừng; Sinh trưởng, tăng trưởng sản lượng rừng

1827

Kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ nổi bật lĩnh vực trồng trọt - bảo vệ thực vật giai 

đoạn 2013 - 2015 /  Vũ Xuân Trường, Vũ Đăng Toàn, ...[và các tác giả khác].. - H. : Khoa 

học kỹ thuật, 2017. - 406 Tr. ; 19 x 27 cm., Phân loại: 630.72 KET 2017, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu những kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ đã được công nhận về 

lĩnh vực trồng trọt - bảo vệ thực vật giai đoạn 2013 - 2015 như: Kết quả bảo tồn, khai thác, 

ứng dụng giống mới, qui trình công nghệ, tiến bộ kỹ thuật mới nhằm nâng cao năng suất, 

chất lượng và an toàn sản phẩm, kiểm soát tốt dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi...

1828

Quản lý tổng hợp (IPM) nhện gié hại lúa ở Việt Nam /  Nguyễn Văn Đĩnh, Dương Tiến 

Viện, Nguyễn Đức Tùng.. - H. : Nông nghiệp, 2017. - 216 Tr. ; 21 cm., Phân loại: 633.1897 

QUA 2017, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu chung về nhện gié; Đặc điểm hình thái, sinh vật học, quy luật phát sinh 

gây hại và biện pháp phòng chống nhện gié hại lúa



1829

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả /  T.3Nguyễn Văn Viên (ch.b.), Nguyễn 

Đức Huy, Nguyễn Thị Thanh Hồng. - H. : Nông nghiệp, 2017. - 240 Tr. ; 21 cm., Phân loại: 

632.95 NGV 2017/3, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu các nhóm thuốc trừ bệnh hại thực vật, Nhóm thuốc trừ cỏ như: nhóm 

thuốc chứa thủy ngân, đồng, lưu huỳnh vô cơ, thuốc trừ bệnh sinh học, nhóm carboxamid, 

nhóm có trên 3 loại thuốc trừ cỏ, nhóm có 2 thuốc trừ cỏ đại diện, các nhóm mới có một 

thuốc trừ cỏ đại diện; Chất kích thích sinh trưởng cây trồng

1830

Hội thảo Quốc gia bệnh hại thực vật Việt nam lần thứ 16 tại Trường Đại học Sư phạm - Đại 

học Đà Nẵng 21-23/7/2017 : The 16th National Conference Phytopathological Society of 

Vietnamese V.P.S. - July 21-23/7/2017 / Vũ Triệu Mận, Nguyễn Văn Tuất (biên tập) .... - H. 

: Nông nghiệp, 2017. - 307 Tr. ; 19 x 27 cm., Phân loại: 632 HOI 2017, Tài liệu tham khảo

1831

Statistical methods in agriculture and experimental biology /  Roger Mead, Robert N. 

Curnow, and Anne M. Hasted.. - Boca Raton, Fla. : Chapman & Hall/CRC, 2017. - xvi, 472 

p. : 24 cm., Phân loại: 630.72 MEA 2003, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: This book provides complete coverage of the statistical ideas and methods essential 

to students in agriculture or experimental biology. In addition to covering fundamental 

methodology, this treatment also includes more advanced topics that the authors believe 

help develop an appreciation of the breadth of statistical methodology now available. The 

emphasis is not on mathematical detail, but on ensuring students understand why and when 

various methods should be used.

1832

Passion fruit farming: A step by step guide to growing passion fruit for profit /  Christopher 

Makomere.. - Great Britain, 2017. - 50 pages ; 27 cm., Phân loại: 634.334 MAK 2017, Tài 

liệu tham khảo

Tóm tắt: This book offers step by step lessons that will help you rake in massive income 

from growing passion fruits on the side. The book targets people who wish to venture into 

agribusiness either to supplement their meager earnings, perfect their gardening hobby or as 

a full-time business venture.



1833

Rooftop Urban Agriculture /  Editors: Francesco Orsini, Marielle Dubbeling .... - Cham : 

Springer International Publishing :, 2017. -  , Phân loại: 631.583 ROO 2017, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: This book guides architects, landscape designers, urban planners, agronomists and 

society on the implementation of sustainable rooftop farming projects. The interdisciplinary 

team of authors involved stresses the different approaches and the multi-faceted forms that 

rooftop farming may assume in any context. While rooftop farming experiences are 

sprouting all over the world the need for scientific evidence on the most suitable growing 

solutions, policies and potential benefits emerges. This volume brings together existing 

experiences as well as suggestions for planning future sustainable cities.

1834

Cây bơ Việt Nam : Sách chuyên khảo / Hoàng Mạnh Cường, Nguyễn Văn Minh (đồng chủ 

biên).. - H. : Đại học Nông nghiệp, 2017. - 169 Tr. ; 15 x 21 cm., Phân loại: 634.6 CAY 

2017, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu chung về cây bơ trên thế giới và ở Việt Nam. Tìm hiểu đặc tính nông 

sinh học; khả năng sinh trưởng, phát triển; thời điểm thu hoạch và quy trình kỹ thuật thâm 

canh một số giống bơ

1835

Final workshop proceedings of project redd: the forest grabs of all times? /  Ida Theilade, 

Tran Duc Vien, Nguyen Thanh Lam,... [editors].. - H. : Nông nghiệp, 2017. - xviii, 171 Tr. ; 

19 x 27 cm., Phân loại: 634.9 FIN 2017, Tài liệu tham khảo

1836
Principles of crop production /  Reddy SR, C Nagamani. - Ludhiana, New Delhi : Kalyani , 

2018 - 852 p. ; 25 cm., Phân loại: 631.5 RED 2018, Tài liệu tham khảo

1837

Genetic engineering of horticultural crops /  Edited by Gyana Ranjan Rout, K. V. Peter.. - 

London : Academic Press, 2018. - xxi, 444 p. ; 25 cm; PDF., Phân loại: 631.5233 GEN 

2018, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Genetic Engineering of Horticultural Crops provides key insights into 

commercialized crops, their improved productivity, disease and pest resistance, and 

enhanced nutritional or medicinal benefits. It includes insights into key technologies, such 

as marker traits identification and genetic traits transfer for increased productivity, 

examining the latest transgenic advances in a variety of crops and providing foundational 

information that can be applied to new areas of study. As modern biotechnology has helped 

to increase crop productivity by introducing novel gene(s) with high quality disease 

resistance and increased drought tolerance, this is an ideal resource for researchers and 

industry professionals.



1838

Hartmann & Kester's plant propagation : Principles and practices / Fred T. Davies, Robert L. 

Geneve, Sandra B. Wilson.. - New York Pearson, 2018. - xiii, 1004 pages : ; 25 cm., Phân 

loại: 631.53 DAV 2018, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: This book presents general aspects of propagation, including a historical 

perspective, basic plant biology concepts, and the environmental control of facilities 

associated with propagation and nursery practices. It provides a discussion of seed 

propagation from the initial aspects of seed development through seed production, 

dormancy and germination. The book also covers important aspects of vegetative 

propagation and a discussion of propagation utilizing tissue culture techniques to reflect the 

importance of micropropagation in horticultural crop production. The specific propagation 

techniques for fruits and nuts, woody perennial nursery crops, and annual and herbaceous 

perennial crops for the greenhouse and nursery are also presented.

1839

Bệnh hại cây trồng Việt Nam : Sách chuyên khảo / Ch.b.: Vũ Triệu Mân, Nguyễn Văn Tuất, 

Bùi Cách Tuyến, Phạm Văn Kim.. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2018. - XXXIX, 643tr. : 27 

cm., Phân loại: 632.309597 BEN 2018, Giáo trình

Tóm tắt: Trình bày kiến thức về bệnh hại cây trồng phổ biến ở Việt Nam như: bệnh virus, 

bệnh phytoplasma, viroide, bệnh vi khuẩn, bệnh nấm và các vi sinh vật giống nấm, bệnh 

tuyến trùng hại cây trồng và các bài nghiên cứu về gen chống chịu bệnh đạo ôn trong ngân 

hàng gen cây lúa, RNAi trong tạo giống cây trồng kháng bệnh virus...

1840

Kỹ thuật trồng đậu xanh trên đất cát /  Phan Thị Thu Hiền.. - Vinh : Đại học Vinh, 2018. - 

123 Tr. : 21 cm., Phân loại: 633.657 PHH 2018, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu về giá trị và tình hình sản xuất đậu xanh. Đặc điểm thực vật học, quá 

trình sinh trưởng và yêu cầu sinh thái của cây đậu xanh. Dinh dưỡng khoáng cho cây đậu 

xanh. Một số kỹ thuật trồng cây đậu xanh trên đất cát ven biển

1841

Nông nghiệp hữu cơ xu hướng tất yếu tham gia chuỗi nông sản toàn cầu /  Phạm S.. - H. : 

Khoa học và Kỹ thuật, 2018. - 372 Tr. : 21 cm., Phân loại: 631.584 PHS 2018, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử quá trình phát triển nông nghiệp hữu cơ và những yêu cầu kỹ 

thuật chung về nông nghiệp hữu cơ trên thế giới; Nông nghiệp Việt Nam trong quá trình hội 

nhập quốc tế; Dự báo thị trường một số nông sản thế giới đến năm 2026-2027; Những vấn 

đề cần quan tâm khi xây dựng chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Việt 

Nam; Một số quy định và chứng nhận nông nghiệp hữu cơ; Thực trạng và đề xuất giải pháp 

nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam



1842

Các loài côn trùng có khả năng nhân nuôi sử dụng trong phòng trừ sinh học sâu hại cây 

trồng ở Việt Nam /  Trương Xuân Lam (cb.b), Vũ Quang Côn ...[và các tác giả khác].. - H. : 

Khoa học và kỹ thuật, 2018. - 399 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm., Phân loại: 632.96 CAC 2018, Tài 

liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày sơ lược về các loài côn trùng được nhân nuôi và sử dụng trong phòng trừ 

sâu hại; hình thái và vị trí phân loại các loài có khả năng nhân nuôi; đặc điểm sinh học và 

sinh thái làm cơ sở cho việc nhân nuôi; mối quan hệ của các loại có khả năng nhân nuôi với 

sâu hại trên một số cây trồng; quy trình và kỹ thuật nhân nuôi một số loài trong phòng thí 

nghiệm; kỹ thuật sử dụng các loài nhân nuôi trong phòng trừ sinh học sâu hại cây trồng

1843

Kỹ thuật sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học từ nấm đối kháng Trichoderma phòng trừ 

bệnh hại cây trồng /  Hồ Thị Nhung, Nguyễn Thị Thuý, Nguyễn Thị Thanh.. - H. : Đại học 

Vinh, 2018. - 199 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm., Phân loại: 632.96 HON 2018, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về bệnh hại cây trồng có nguồn gốc từ đất và biện pháp phòng 

trừ. Giới thiệu về nấm đối kháng Trichoderma, kỹ thuật sản xuất chế phẩm Trichoderma 

phòng trừ bệnh hại cây trồng và biện pháp sử dụng chế phẩm Trichoderma phòng trừ bệnh 

hại cây trồng

1844

Tài nguyên di truyền cây sen (Nelumbo nucifera Gaertn.) ở Việt Nam. /  Nguyễn Thị Ngọc 

Huệ.. - H. : Nông nghiệp, 2018. - 252 Tr. ; 15 x 21 cm., Phân loại: 635.9333 NGH 2018, Tài 

liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu nguồn gốc cây sen. Nguồn gen cây sen ở Việt Nam. Kỹ thuật trồng, sâu 

bệnh hại cũng như tiềm tiềm năng phát triển cây sen ...

1845

25 năm hợp tác nghiên cứu nông nghiệp Việt Nam - Aciar = 25 years Aciar - Vietnam 

collaboration in agricultural research / Nguyễn Văn Bộ (ch.b.), Nguyễn Xuân Bả, Châu 

Minh Khôi, Hoàng Thị Lệ Hằng .... - H. : Nông nghiệp, 2018. - 296 Tr. ; : 25 cm., Phân loại: 

630 HAI 2018, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về nông nghiệp và thương mại; 25 năm trung tâm nghiên cứu 

nông nghiệp quốc tế Australlia (Aciar) tại Việt Nam; Kết quả hợp tác nghiên cứu của Aciar 

tại Việt Nam



1846

Tiến bộ khoa học công nghệ: Kỹ thuật phòng trừ sâu, bệnh hại trong công nghệ nuôi trồng 

nấm ăn ở Việt Nam /  Tạ Kim Chỉnh, Nguyễn Thị Kiều Trang, [và các tác giả khác].. - H. : 

Khoa học và kỹ thuật, 2018. - 224 tr. ; 16 x 24 cm., Phân loại: 363.7 TAC 2016, Tài liệu 

tham khảo

Tóm tắt: Trình bày sơ lược lịch sử nghiên cứu nuôi trồng nấm ăn, nấm dược liệu ở trong và 

ngoài nước; giá trị dinh dưỡng, kỹ thuật nuôi trồng một số loài nấm ăn và nấm dược liệu 

thông dụng; vi nấm và côn trùng gây bệnh thường gặp trong nuôi trồng nấm ăn; biện pháp 

phòng trừ bệnh và côn trùng gây hại trong quá trình nuôi trồng nấm ăn; công dụng của nấm 

ăn và nấm dược liệu đối với sức khoẻ con người

1847

Hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam : Lần thứ 17 tại Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn ngày 20/7/2018 = The 17th National Conference of the Phytopathological 

Society of Vietnam V.P.S. july 20/2018 / Vũ Triệu Mẫn, Nguyễn Thơ, Bùi Chí Bửu, 

Nguyễn Văn Tuất,... - H. : Nông nghiệp, 2018. - 176 Tr. : 27 cm., Phân loại: 632 HOI 2018, 

Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu về bệnh hại trên nhiều loại cây, những thành tự bệnh 

học phân tử và phương pháp chẩn đoán, phòng chống bệnh hại qua những biện pháp sinh 

học, biện pháp canh tác và phòng chống hoá học

1848

Crop biotechnology : genetic modification and genome editing / Nigel G. Halford, 

Rothamsted Research, UK.. - New Jersey : World Scientific, 2018. - xiii, 218 pages : 24 

cm., Phân loại: 631.523 HAL 2018, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: This book presents the lastest developments in the techniques and applications of 

crop biotechnology and the legislation that controls its use, and all sections are extended to 

include genome editing as well as genetic modification. The book continues to be to provide 

answers to legitimate questions about crop biotechnology: what is it, how is it done, how 

does it differfrom what has been done before, is it safe, how is it regulated and what 

implications does it have for plant breeding, agriculture and the environment.



1849

The global history of organic farming /  Gregory A. Barton.. - New York, NY : Oxford 

University Press, 2018. - 242 pages ; 24 cm., Phân loại: 631.584 BAR 2018, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: "This book tells the untold story of the organic farming movement and its massive 

impact on the world of agriculture and society. Organic farming turned the gaze of millions 

of people, institutions, and governments backwards to look at the past as a source of 

guidance and wisdom. It changed our consumer habits and our ethics, demanding that we 

think about how our food is grown and the effect our daily habits have on nature. Based on 

newly discovered archives, it also reveals the towering personalities of Albert Howard and 

his second wife Louise as overlooked champions of the environmental movement."--   

Provided by publisher.

1850

Soils as a key component of the critical zone 5 : degradation and rehabilitation / Volume 

5Edited by: Christian Valentin.. - Hoboken, NJ : ISTE Ltd / John Wiley and Sons Inc, 2018. 

- xiv, 246 pages ; 24 cm., Phân loại: 631.4 SOI 2018/5, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: This book presents the main processes and factors of soil degradation, different 

ways to prevent it and methods of rehabilitation. The book also deals with the origin and 

processes of metallic and organic soil pollution as well as methods of phytoremediation and 

restoration. It is one of the few books to explore the issue of soil artificialization and urban 

soil management and to highlight how agricultural and urban waste can be used to amend 

and fertilize cultivated soils.



1851

Soils as a key component of the critical zone 4 : Soils and water quality / Volume 4Edited 

by: Guilhem Bourrie'. - Hoboken, NJ : ISTE Ltd / John Wiley and Sons Inc, 2018. - xi,193 

pages ; 24 cm., Phân loại: 631.4 SOI 2018/4, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: This book provides the most up-to-date knowledge on water in soils and 

applications for the best use of our water resources. It first addresses the influence of soils 

on water quality, which is linked to rock weathering, soil formation, acidity and 

waterlogging. Here, the constituents of soils – such as clay minerals and iron oxides – play a 

major role. These modifications also have an impact on biogeochemical processes at the 

global scale, including the carbon cycle and the composition of the atmosphere. Secondly, 

this book discusses soil salinity, alkalinity and sodification in climates spanning from 

Mediterranean to arid. Here, water quality results from the concentration of solutes by 

evaporation and the transpiration of plants. The proper management of irrigation both 

protects soils against acidification and ensures sustainable agroecological development, 

while improper management leads to soil degradation and groundwater overexploitation. 

Lastly, the book describes how excess transfer of phosphorus in lakes results from a cascade 

of liberation and immobilization in the structure of the surrounding landscape. This leads to 

a general integrative method to limit eutrophication and restore the quality of water bodies.

1852

Soils as a key component of the critical zone 3 : Soils and water Circulation / Volume 

3Edited by: Guilhem Bourrie'. - Hoboken, NJ : ISTE Ltd / John Wiley and Sons Inc, 2018. - 

xvi, 171 pages ; 24 cm., Phân loại: 631.4 SOI 2018/3, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: This book shows the ways in which the relationship between water, life and soils is 

much more than a simple series of interactions or phenomena at interfaces and in fact 

constitutes a system with definite properties. Through in-depth analyses and 

experimentation, Soils as a Key Component of the Critical Zone 3 explores the circulation 

of water in soils. Through its properties, soil directs the path of water, leading it to wet soils 

or not, be absorbed by plants, infiltrate or runoff, concentrate in certain areas or flood. The 

potentially catastrophic consequences of such floods are often due to the absence or 

insufficiency of prevention measures.



1853

Leaf supply : a guide to keeping happy houseplants / Lauren Camilleri + Sophia Kaplan.. - 

Melbourne : Smith Street Books, 2018. - 254 pages : 26 cm., Phân loại: 635.965 CAM 2018, 

Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: A beautiful and practical book on choosing and caring for over 100 easy-to-find 

houseplants, as well as inspiring plant styling advice and much more.--   Source other than 

Library of Congress.

1854

Production technology of vegetables and flowers /  Deepali Tewari, Ajit Kuma, Shailaja 

Punetha.. - New Delhi : Educationist press, 2018. -  , Phân loại: 635 TEW 2018, Tài liệu 

tham khảo

Tóm tắt: The book “Production Technology of Vegetables and Flowers” is written to serve a 

complete text book for graduate and early post graduate students of State Agriculture 

Universities as well as horticultural universities. It covers thorough information about 

economic as well as nutritional importance of vegetables, types of vegetable gardens, 

complete classification, research and development in vegetables along with future priorities 

and complete package and practices for most of the important cultivated vegetables in India 

including Fruit crops, Cucurbits, Cole Crops, Bulb Crops, Peas and Beans, Tuber crops, 

Root Crops, Green Leafy Vegetables and Perennial Vegetables. The second part of book 

deals with importance and types of ornamental gardens, uses of trees, shrubs, house plant 

and palms and package of practices for Rose, Jasmine, Chrysanthemum ,Crossandra, 

Marigold and Tuberose.



1855

Royal horticultural society practical house plant book /  Fran Bailey, Zia Allaway.. - Great 

Britain : Dorling Kindersley Limited, 2018. - 224 pages : 24 cm., Phân loại: 635.965 BAI 

2018, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: A plant book perfect for people who live in apartments and enthusiastic gardeners 

who want to move their gardening expertise inside! Learn how to create an indoor garden 

that will improve your wellbeing, is good for the environment, and will bring tranquillity to 

your home. The Book shows you how to create a green home - literally. Inside this plant 

guide you'll find a "Designing with Houseplants" section that reveals key principles for 

choosing, arranging, and curating your houseplant collection. With More than 175 plant 

profiles that provide detailed information and care instructions on a wide variety of plants, 

including ferns, orchids, and succulents and unrivalled practical, illustrated information on 

plant care, propagation, pests and diseases, pruning, and problem-solving. 12 photographic 

step-by-step projects offer exciting ideas for using plants to stunning effect in your home 

and conservatory. Now you can display, nurture, and care for plants even if you do not have 

garden space! This RHS plant guide profiles the best indoor plants like ferns, bamboo, 

orchards, cacti, and succulents. It includes information on air-purifying plants to ensure easy 

breathing in your home. You will learn how to care for plants and cultivate various species. 

Understand repotting, water, compost, draining, pests, diseases, diagnosing sickly plants, 

and how to create good light and temperature conditions. With over a dozen step-by-step 

guides and profiles on 175 plants, you will assemble an eye-catching bottle terrarium or 

propagate succulents for your friends in no time.

1856

Giáo trình cây lấy củ : Khoai lang, sắn, khoai môn - sọ, khoai từ - mỡ, dong riềng / Tăng Thị 

Hạnh (ch.b), [và các tác giả khác].. - H. : Học viện Nông Nghiệp, 2019. - xiii, 265 Tr. ; 19 x 

27 cm., Phân loại: 635.20711 GIA 2019, Giáo trình

Tóm tắt: Giới thiệu chung về cây lấy củ nhiệt đới, cây khoai lang, cây sắn, cây khoai môn - 

khoai sọ, cây khoai từ - mỡ, cây dong riềng.



1857

Organic Farming : Global Perspectives and methods / Edited by Sarath Chandran, M. R. 

Unni, Sabu Thomas.. - Unitet Kingdom : Woodhead publishing, 2019. - xiv ,422 pages : ; 24 

cm., Phân loại: 631.584 ORG 2019, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: This book presents the basic principles of organic farming including various 

strategies in seed processing, storing, and quality improvement, bed preparation, and use of 

organic fertilizers. Addressing organic livestock management and waste management, the 

book also presents the historical growth and the role of organic agriculture. It includes 

updated information about the organic fertilizers and preparation techniques and provides a 

current and complete understanding of the specific features of the generation/ existence/ 

evolution of organic farming. This book is valuable for researchers, graduate students, and 

postdoctoral fellows from academi and research instutions who seek to understand the 

foundation and future of organic production.

1858

Giáo trình Phân tích phân bón, cây trồng /  Nguyễn Thu Hà (ch.b.), Nguyễn Thị Lan Anh... 

[và các tác giả khác].. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2019. - 281 Tr. ; 19 x 27 cm., Phân loại: 

631.80711 GIA 2019, Giáo trình

Tóm tắt: Trình bày về lấy mẫu, xử lý, bảo quản và tro hoá mẫu phân bón, cây trồng; phân 

tích phân bón; phân tích cây trồng; xử lý kết quả phân tích

1859

Kỹ thuật sản xuất và ứng dụng một số chế phẩm thảo mộc phòng, trừ sâu hại rau /  Thái 

Ngọc Lam (ch.b.), Nguyễn Thị Thuý, Nguyễn Thị Thanh.. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2019. - 

191 Tr. ; : 21 cm., Phân loại: 632.95 THL 2019, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày lược sử nghiên cứu và sử dụng chế phẩm thảo mộc trong phòng trừ sâu 

hại; cơ sở khoa học của việc ứng dụng chế phẩm từ thảo mộc trong phòng trừ sâu hại cây; 

đặc tính sinh hoá và công dụng của một số thảo mộc phổ biến; kỹ thuật sản xuất, sử dụng và 

một số kết quả ứng dụng chế phẩm thảo mộc phòng trừ sâu hại rau

1860

Khuyến nông /  Trần Quang Hân (ch.b), Văn Tiến Dũng... [và các tác giả khác].. - H. : Nông 

nghiệp, 2019. - 414 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm., Phân loại: 630.715 KHU 2019, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày đại cương về khuyến nông; tổ chức, quản lí khuyến nông và hoạt động 

của khuyến nông Việt Nam; phương pháp khuyến nông; giáo dục trưởng thành và huấn 

luyện nông dân; chuyển giao và mở rộng phạm vi ứng dụng tiến bộ kĩ thuật; lồng ghép giới 

trong khuyến nông



1861

Cây khoai nưa - Kỹ thuật canh tác và chế biến /  Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Nguyễn Văn Dư, 

Lê Minh Hà.. - H. : Nông nghiệp, 2019. - 184 Tr. : 21 cm., Phân loại: 633.88464 CAY 2019, 

Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày tình hình sản xuất và tiêu thụ khoai nưa trên thế giới và ở Việt Nam; giá 

trị kinh tế và sử dụng; đặc điểm nông sinh học của cây nưa; kĩ thuật canh tác; kĩ thuật thu 

hoạch, bảo quản của nưa nguyên liệu; nghiên cứu công nghệ chế biến bột nưa có 

glucomannan từ củ nưa; tiềm năng và định hướng phát triển cây khoai nưa ở Việt Nam

1862

Cây đậu xanh - Chọn giống và kỹ thuật trồng /  Vũ Ngọc Thắng (ch.b.), Trần Anh Tuấn, 

Phạm Tuấn Anh.... - H. : Nông nghiệp, 2019. - 128 Tr. : 21 cm., Phân loại: 633.657 CAY 

2019, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu chung về cây đậu xanh; một số kỹ thuật chọn giống đậu xanh; cơ sở điều 

chỉnh năng suất, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây đậu xanh

1863

Lịch sử nghiên cứu và phát triển cây mít (Artocarpus heterophyllus Lam.).  . - H. : Nông 

nghiệp, 2019. - 200 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm., Phân loại: 634.4 PHC 2019, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày đặc điểm phân loại, nguồn gốc và phân bố của cây mít; đặc điểm sinh 

học và giá trị sử dụng; di truyền cây mít và cải tiến giống; kỹ thuật trồng trọt cây mít; quy 

trình thu hoạch, xử lý sau thu hoạch và chế biến sản phẩm

1864

Phát triển hạ tầng và dịch vụ trong lâm nghiệp - Thực trạng và định hướng phát triển ở Việt 

Nam : Sách chuyên khảo / Bùi Thế Đồi, Vũ Tiến Điển... [và các tác giả khác].. - H. : Nông 

nghiệp, 2019. - 172 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm., Phân loại: 634.9 PHA  2019, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày đối tượng và căn cứ cơ bản thực hiện điều tra, đánh giá thực trạng cơ sở 

hạ tầng và dịch vụ trong lâm nghiệp; hiện trạng cơ sở hạ tầng, các ngành dịch vụ hỗ trợ sản 

xuất lâm nghiệp; thực trạng và định hướng đầu tư phát triển hạ tầng và dịch vụ trong phát 

triển lâm nghiệp ở nước ta

1865

Quy hoạch lâm nghiệp /  Nguyễn Nghĩa Biên (ch.b), Trần Thị Thu Hà... [và các tác giả 

khác].. - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2019. - 414 Tr. ; 20.5 x 29.5 cm., Phân loại: 

634.9 QUY 2019, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu một số chủ đề quan trọng về quy hoạch lâm nghiệp trong bối cảnh hội 

nhập và biến đổi khí hậu



1866

Sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP /  Lê Thị Thuỷ, Trịnh Thị Nhất Chung.. - H. : 

Nông nghiệp, 2019. - 140 Tr. ; : 21 cm., Phân loại: 635 LET 2019, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày những nguyên tắc chung trong sản xuất rau an toàn theo VietGAP. Giới 

thiệu các quy trình kỹ thuật canh tác trong sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP

1867

Cây đậu tương /  Vũ Ngọc Thắng (ch.b.), Trần Anh Tuấn, Lê Thị Tuyết Châm.... - H. : Nông 

nghiệp, 2019. - 148 Tr. ; : 27 cm., Phân loại: 633.34 CAY 2019, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Nêu tầm quan trọng của cây đậu tương. Phân loại và đặc điểm thực vật học. Các 

giai đoạn sinh trưởng, phát triển và yêu cầu sinh thái của cây đậu tương, chọn giống đậu 

tương. Kỹ thuật trồng và chăm sóc đậu tương

1868

Cây ngải cứu : Sách chuyên khảo / Ninh Thị Phíp, Phạm Thị Thanh Thìn (ch.b.), ... [và các 

tác giả khác].. - H. : Nông nghiệp, 2019. - 80 tr. ; 17 x 24 cm., Phân loại: 633.88 CAY 2019, 

Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Tổng quan về nguồn gốc, đặc điểm sinh thái, giá trị sử dụng, nghiên cứu về cây 

ngải cứu. Trình bày đa dạng nguồn gen cây ngải cứu. Giới thiệu một số biện pháp kỹ thuật 

trồng, thu hái, sơ chế ngải cứu

1869

Advances in Plant Breeding Strategies: Cereal /  Volume 5edited by Jameel Al-Khayri, Shri 

Mohan Jain, Dennis V. Johnson.. - Cham : Springer, 2019. - xiv, 603 pages ; 24 cm., Phân 

loại: 631.523 ADV 2019, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: This Volume focuses on advances in breeding strategies using both traditional and 

modern approaches for the improvement of individual crops. It addresses important staple 

food crops including barley, fonio, finger millet, foxtail millet, pearl millet, proso millet, 

quinoa, rice, rye, tef, triticale and spelt wheat. Chapters are written by 60 internationally 

reputable scientists from 14 countries and subjected to a review process to assure quality 

presentation and scientific accuracy. Each chapter begins with an introduction covering 

related backgrounds and provides in-depth discussion of the subject supported with 138 

high quality color figures, and relevant data in 78 tables. The chapter concludes with 

recommendations for future research directions, appendixes of genetic resources and 

concerned research institutes and a comprehensive list of pertinent references to facilitate 

further reading. This book series is a valuable resource for advanced students, researchers, 

scientists, commercial producers and seed companies as well as consultants and 

policymakers interested in agriculture, particularly in modern breeding technologies.



1870

Vegetable crops production technology /  Kanhaiya Prasad Singh, Rashi Ram Bhandari.. - 

Kathmandu : Samiksha publication (P.) Ltd., 2019. - 308 pages ; 24 cm., Phân loại: 635 

BHA 2019, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: This book contains latest information on scientific crop production practices of 

several vegetables right from nursery to marketing oriented for farmers , undergraduate and 

post graduate programmes in Agriculture and Horticulture and gives a comprehensive 

picture on the production scenario of vegetables in the country.

1871

Greenhouse horticulture : Technology for optimal crop production / Cecilia Stanghellini, 

Bert van't Ooster, Ep Heuvelink.. - The Netherlands : Wageningen Academic Publishers, 

2019. - 315 pages ; 25 cm., Phân loại: 631.583 STA 2019, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: This book provides an integrated approach to crop growth and development and 

the technical aspects of greenhouse cultivation and climate management. It combines an 

analysis of the relationship between crop production and ambient climate with an 

explanation of the processes that determine the climate in a protected environment. With the 

ability to modify the environment comes the need for growers to strike a balance between 

the costs and benefits of technology. This book outlines the methods and gives several 

examples of how to make 'optimal' choices about technology. Sustainable management of 

shoot and root environment is discussed, as well as the pros and cons of vertical farming. 

The processes addressed in this book, like crop growth, energy balance and mass exchange, 

apply to any kind of greenhouse. Therefore, in spite of the word 'technology', this is not a 

book about high-tech greenhouses only. 'Greenhouse horticulture' is an easy-to-read 

textbook for all those interested in protected cultivation, from university students and 

teachers to professional advisers in the field and managers of horticultural companies.



1872

Achieving sustainable greenhouse cultivation /  Edited by Leo Marcelis, Ep Heuvelink.. - 

Philadelphia : Burleigh Dodds Science Publishing, 2019. - xv, 522 pages ; 24 cm., Phân 

loại: 631.583 ACH 2019, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: "This collection provides a comprehensive review of key advances in greenhouse 

and other forms of protected and controlled environment cultivation. Chapters discuss 

developments in types of production systems: greenhouses, net houses, aquaponic and 

vertical farming systems. A particular focus is on ways of controlling the aerial 

environment, including lighting and atmosphere control, and on optimising root 

development, including growing media, irrigation and nutrient management. Chapters also 

summarise advances in systems monitoring and management, including the use of sensors, 

decision support systems and robotics to optimise efficiency"--   Provided by publisher.

1873

Propagating plants : how to create new plants for free / Alan Toogood, editor-in-chief ; 

Peter Anderson, photography.. - New York, NY : DK Publishing, 2019. - 320 pages : 27 

cm., Phân loại: 651.53 PRO 2019, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: How long do your seedlings need to germinate? What makes a healthy stem 

cutting? How do you know what type of rootstock to use when grafting plants? Find all the 

answers within, alongside more than 1,800 detailed illustrations and photos to refer to, plus 

the experts' secrets to perfect plant propagation. Ideal for the thrifty gardener who wants 

plants for free, or who wants to gift favorite plant cuttings to friends and family; and useful 

for budding house plant owners with an interest in propagating succulents and other house 

plants. Fill your garden with beautiful plants for next-to-nothing with this brand new edition 

of the most comprehensive guide to propagating plants ever published.



1874

Advances in plant breeding strategies: nut and beverage crops /  Volume 4Editors: Jameel 

M. Al - Khayri, Shri Mohan Jain, Dennis V. Johnson. - Cham : Springer International 

Publishing : Imprint: Springer, 2019. - xiv, 573 pages ; 24 cm., Phân loại: 631.53 ADV 

2019/4, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: This book focuses on advances in breeding strategies using both traditional and 

modern approaches for the improvement of individual plantation crops. Included in Part I, 

eleven important nut species recognized for their economical and nutritional importance 

including Almond, Argan, Brazil nut, Cashew nut, Chestnut, Hazelnut, Macadamia, Peanut, 

Pine nut, Pistachio and Walnut. Part II covers two popular beverage species, coffee and tea. 

Chapters are written by 53 internationally reputable scientists from 13 countries and 

subjected to a review process to assure quality presentation and scientific accuracy. Each 

chapter begins with an introduction covering related backgrounds and provides in-depth 

discussion of the subject supported with 108 high quality color figures, and relevant data in 

55 tables. The chapter concludes with recommendations for future research directions, 

appendixes of genetic resources and concerned research institutes and a comprehensive list 

of pertinent references to facilitate further reading. This book series is a valuable resource 

for advanced students, researchers, scientists, commercial producers and seed companies as 

well as consultants and policymakers interested in agriculture, particularly in modern 

breeding technologies.

1875

Bài giảng công nghệ sinh học nấm ăn và nấm dược liệu /  Nguyễn Thị Bích Thùy (c.b), Ngô 

Xuân Nghiễn, Trần Đông Anh.. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2020. - 82 Tr. ; 19 x 27 cm., 

Phân loại: 635.80711 NGT 2020, Giáo trình

Tóm tắt: Tổng quan về sinh học của nấm ăn, nấm dược liệu. Kỹ thuật nhân giống sâm. Công 

nghệ nuôi trồng một số loài nấm và sơ chế, bảo quản sản phẩm nấm.

1876

Bài giảng nông nghiệp công nghệ cao /  Nguyễn Thanh Hải.. - H. : Học viện Nông nghiệp, 

2020. - 92 Tr. ; 19 x 27 cm., Phân loại: 630 NGH 2020, Giáo trình

Tóm tắt: Giới thiệu chung về nông nghiệp công nghệ cao; Hệ thống trồng trọt trong nhà có 

mái cho chủ động; Trồng cây không dùng đất; Một số khía cạnh kinh tế của sản xuất thương 

mại quy mô lớn; Những mô hình quản lý, vận hành, phát triển nông nghiệp công nghệ cao 

trên thế giới và Việt Nam.



1877

Sản xuất cây trồng bền vững trên đất cát vùng Duyên hải Nam Trung bộ Việt Nam : Sách 

chuyên khảo / Hoàng Thị Thái Hoà, Richard Bell (ch.b.), Okke Batelaan.... - Huế : Đại học 

Huế, 2020. - 223 Tr. : 24 cm., Phân loại: 631.5095975 SAN 2020, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Tổng hợp những nghiên cứu chính liên quan trên vùng đất cát tại các tỉnh Duyên 

hải Nam Trung Bộ như: Đặc điểm đất cát, khí hậu, hệ thống cây trồng, quản lý dinh dưỡng, 

quản lý nước, các giải pháp tổng hợp khắc phục những hạn chế trên đất cát, các tác động về 

xã hội, môi trường và kinh tế trong sản xuất cây trồng trên đất cát tại vùng Duyên hải Nam 

Trung Bộ

1878

Giáo trình kỹ thuật tưới tiêu nước /  Hoàng Đức Liên.. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2020. - 

105 Tr. ; 19 x 27 cm., Phân loại: 631.5870711 HOL 2020, Giáo trình

Tóm tắt: Trình bày khái niệm cơ bản về tưới, tiêu nước trong nông nghiệp. Quan hệ giữa 

đất, nước, cây trồng. Nhu cầu nước và chế độ tưới cho cây trồng. Hệ thống tưới - tiêu và 

việc quản lý khai thác hệ thống tưới tiêu nước

1879

Cây đậu xanh /  Nguyễn Thanh Tuấn.. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2020. - 133 Tr. ; 19 x 

24 cm., Phân loại: 633.37 NGT 2020, Giáo trình

Tóm tắt: Giới thiệu giá trị sử dụng và tình hình sản xuất đậu xanh. Nguồn gốc, phân loại, 

đặc điểm thực vật, đặc điểm sinh trưởng phát triển và yêu cầu sinh thái của cây đậu xanh. 

Chọn giống, sản xuất hạt giống, kỹ thuật canh tác, sử dụng và chế biến đậu xanh

1880

Giáo trình sinh vật hại nông sản sau thu hoạch /  Hồ Thị Thu Giang (Ch.b), Hà Thanh 

Hương ... [và các tác giả khác].. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2020. - 175 Tr. ; 19 x 27 cm., 

Phân loại: 632.0711 GIA 2020, Giáo trình

Tóm tắt: Trình bày khái niệm chung, phương thức gây hại của côn trùng hại nông sản sau 

thu hoạch; Thành phần loài côn trùng, động vật hại; Biện pháp phòng trừ; Mối quan hệ giữa 

nông sản sau thu hoạch và vi sinh vật; Bệnh nấm hại; Bệnh vi khuẩn...

1881
Giáo trình phân tich đất, nước /  Nguyễn Hữu Thành (ch.b.), Cao Việt Hà.. - H. : Học viện 

Nông nghiệp, 2020. - 280 Tr. : 19 x 27 cm., Phân loại: 631.80711 NGT 2020, Giáo trình

1882

Quản lý dịch hại trong trồng trọt hữu cơ : Sách tham khảo / Thiều Thị Phong Thu, Phạm 

Tiến Dũng (Ch.b.)... [và tác tác giả khác].. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2020. - 127 Tr. ; 19 

x 27 cm., Phân loại: 632.9 QUA 2020, Giáo trình

Tóm tắt: Trình bày nguyên tắc của quản lý dịch hại trong trồng trọt hữu cơ; biện pháp vật lý; 

biện pháp canh tác; biện pháp sử dụng các chiết xuất và biện pháp sinh học quản lý dịch hại 

trong trồng trọt hữu cơ



1883

Hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam : Lần thứ 19 tại Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam 23 - 25/10/2020 = The 19th National Conference of the Vietnamese Phytopathological 

Society V.P.S., October 23 - 25, 2020 / Nguyễn Thơ, Hà Viết Cường, Nguyễn Quang 

Bằng.... - H. : Nông nghiệp, 2020. - 407 Tr. : 27 cm., Phân loại: 632 HOI 2020, Tài liệu 

tham khảo

Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu về canh tác và quản lí dịch hại theo hướng hữu cơ sinh 

học, thay đổi tập quán lạm dụng hoá học; phát triển kĩ thuật chẩn đoán Rice yellow stunt 

virus gây bệnh vàng lụi lúa bằng kháng huyết thanh thỏ đặc hiệu protein n; tạo kháng huyết 

thanh đa dòng bằng protein vỏ tái tổ hợp của Passiflora mottle virus, một potyvirus nhiễm 

trên cây chanh leo tại Việt Nam...

1884
Thủy nông ở vùng khô hạn /  Lê Sâm, Nguyễn Đình Vượng.. - H. : Nông nghiệp, 2020. - 

559Tr. ; : 14.5 x 20.5 cm., Phân loại: 631.6 LES 2020, Tài liệu tham khảo

1885

130 câu hỏi và đáp quan trọng dành cho cán bộ thú y và người chăn nuôi gà /  Lê Văn Nam.. 

- H. : Nông nghiệp, 2020. - 450 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm., Phân loại: 636.5084 LEN 2020, Tài 

liệu tham khảo

Tóm tắt: Gồm 130 câu hỏi và đáp về cách nuôi các loại gà, thức ăn cho gà, giống gà, một số 

loại bệnh thường gặp và cách phòng, điều trị các loại bệnh ở gà

1886

Cây sơn và cây chè đắng : Kỹ thuật trồng và chăm sóc / Đinh Thái Hoàng, Vũ Đình Chính 

(ch.b.), Vũ Ngọc Thắng.. - H. : Nông nghiệp, 2020. - 92 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm., Phân loại: 

633.8 CAY 2020, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày giá trị kinh tế, tình hình sản xuất, cơ sở sinh vật học, kỹ thuật nhân 

giống, kỹ thuật trồng trọt cây sơn và cây chè đắng

1887

Công nghệ vi sinh cải tạo đất và xây dựng mô hình nông nghiệp sinh thái bền vững vùng 

chuyên canh rau /  Tăng Thị Chính, Ngô Đình Bính.. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2020. - 

299 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm., Phân loại: 631.58 TAC 2020, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày vai trò của vi sinh vật trong tự nhiên ứng dụng vào sản xuất nông 

nghiệp, sản xuất nông nghiệp bền vững, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nền nông nghiệp sinh 

thái bền vững



1888

Soil chemistry.  . - Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2020. - xi, 356 p. ; 27 cm., Phân loại: 

631.41 STR 2020, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: "The topics covered in Soil Chemistry, Fourth Edition, are presented in the same 

order as previous versions. We have added a chapter on surface charge properties (Chapter 

9), and the adsorption chapters of the previous editions have been completely reorganized-

explanation of cation, anion, and organic chemical adsorption processes are presented in 

Chapter 10, and quantitative modeling of adsorption processes is presented in Chapter 11. 

New to this version are special topics boxes that provide highlights of topics, historical 

information, and examples. Enhanced discussion of carbon cycling, new theories of SOM 

formation and structure, details of soil redox properties, and information on chemicals of 

emerging concern have been added. In each chapter, key words are bolded; students should 

use key words as study aides to ensure they understand main concepts"--   Provided by 

publisher.

1889

Intelligent data mining and fusion systems in agriculture /  Pantazi Xanthoula.. - Waltham : 

Elsevier, 2020. - 323 pages ; 24 cm., Phân loại: 630.20285 PAN 2020, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Intelligent Data Mining and Fusion Systems in Agriculture presents methods of 

computational intelligence and data fusion that have applications in agriculture for the non-

destructive testing of agricultural products and crop condition monitoring. Sections cover 

the combination of sensors with artificial intelligence architectures in precision agriculture, 

including algorithms, bio-inspired hierarchical neural maps, and novelty detection 

algorithms capable of detecting sudden changes in different conditions. This book offers 

advanced students and entry-level professionals in agricultural science and engineering, 

geography and geoinformation science an in-depth overview of the connection between 

decision-making in agricultural operations and the decision support features offered by 

advanced computational intelligence algorithms.



1890

Plant factory : an indoor vertical farming system for efficient quality food production / 

Edited by: Toyoki Kozai, Genhua Niu, Michiko Takagaki.. - United Kingdom : Academic 

Press, 2020. - 487 pages ; 25 cm., Phân loại: 631.583 PLA 2020, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: "Plant Factory: An Indoor Vertical Farming System for Efficient Quality Food 

Production, Second Edition presents a comprehensive look at the implementation of plant 

factory (PF) practices to yield food crops for both improved food security and 

environmental sustainability. Edited and authored by leading experts in PF and controlled 

environment agriculture (CEA), the book is divided into five sections, including an 

Overview and the Concept of Closed Plant Production Systems (CPPS), the Basics of 

Physics and Physiology - Environments and Their Effects, System Design, Construction, 

Cultivation and Management and Plant Factories in Operation"--   Provided by publisher.

1891

Horticultural plant breeding /  Thomas J Orton.. - Cambridge : Elsevier, 2020. - x, 400 pages 

; 27 cm., Phân loại: 631.53 ORT 2020, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: "Horticultural Plant Breeding is a complete and comprehensive resource for the 

development of new cultivars or clones of horticultural crops. It covers the basic theories 

that underpin plant breeding and applies Mendelian, quantitative and population inheritance 

practices in smaller populations where the individual plant has high value. Specific 

traditional breeding methods are also covered, with an emphasis on how these methods are 

adapted for horticultural species. In addition, the integration of biotechnologies with 

traditional breeding methodologies is explored, with an emphasis on specific applications 

for fruits, vegetables and ornamental crop species. Presented in focused sections, 

Horticultural Plant Breeding addresses historical perspectives and context, and genetics as a 

critical foundation of plant breeding. It highlights treatments of the various components of 

breeding programs, such as breeding objectives, germplasm, population engineering, mating 

systems, enhanced selection methods, established breeding methods applicable to 

inbreeding and outcrossing situations, and post-breeding activities"--   Provided by 

publisher.



1892

Intelligent data mining and fusion systems in agriculture /  Pantazi Xanthoula.. - United 

Kingdom : Academic press, 2020. - vii, 323 pages ; 24 cm., Phân loại: 630.0285 PAN 2020, 

Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Intelligent Data Mining and Fusion Systems in Agriculture presents methods of 

computational intelligence and data fusion that have applications in agriculture for the non-

destructive testing of agricultural products and crop condition monitoring. Sections cover 

the combination of sensors with artificial intelligence architectures in precision agriculture, 

including algorithms, bio-inspired hierarchical neural maps, and novelty detection 

algorithms capable of detecting sudden changes in different conditions. This book offers 

advanced students and entry-level professionals in agricultural science and engineering, 

geography and geoinformation science an in-depth overview of the connection between 

decision-making in agricultural operations and the decision support features offered by 

advanced computational intelligence algorithms.

1893

Tropical root and tuber crops : cassava, sweet potato, yams and aroids / Vincent Lebot, 

CIRAD, Centre de Coope��ration Internationale en Recherche Agronomique pour le 

De��veloppement, France.. - Wallingford : Cabi, 2020. - 1 online resource. , Phân loại: 

635.1 LEB 2020, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: "Root and tuber crops are important to agriculture, food security and income for 

2.2 billion people in developing countries. This is an update of this popular title in the Crop 

Production Science in Horticulture series, originally published in 2009"--   Provided by 

publisher.

1894

Phòng trị bệnh sâu hại cam quýt /  Trịnh Tống Linh ch.b. ; Nguyễn Khắc Khoái dịch.. - H. : 

Nxb. Hà Nội ; Công ty Tri thức Văn hoá Sách Việt Nam, 2020. - 215 Tr. : ; 13 x 20.5 cm., 

Phân loại: 634.30497 NON 2020, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Tìm hiểu về bệnh hại có tính xâm nhiễm, tính phi lây nhiễm cam quýt và cách 

phòng trị. Ve hại, sâu hại, sinh vật hại khác và cách phòng trị. Một số nông dược cấm dùng, 

hạn chế dùng và thường dùng trong sản xuất cam quýt

1895

Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật trồng các loại hoa /  Ch.b.: Đường Khánh, Trần Nhĩ, 

Lâm Mậu ; Nguyễn Khắc Khoái dịch.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 99Tr. : ; : 13 x 20.5 cm., 

Phân loại: 635.97713 NON 2020, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu kỹ thuật gây giống hoa cảnh, cắt tỉa chỉnh hình hoa cảnh, trồng cây 

giống hoa cảnh và kỹ thuật quan trọng chăm sóc hoa cảnh thường thấy



1896

Giáo trình sinh học nấm ăn, nấm dược liệu /  Nguyễn Thị Bích Thủy (c.b), Ngô Xuân 

Nghiễn ... [và các tác giả khác].. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - viii, 107 Tr. : 19 x 

27cm., Phân loại: 635.80711 GIA 2021, Giáo trình

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về nấm ăn, nấm dược liệu. Đặc điểm hình thái và hiển vi của 

nấm ăn và nấm dược liệu. Các hình thức sinh sản và vòng đời của nấm đảm, nấm nang. Sự 

sinh trưởng và hình thành quả thể của nấm ăn và nấm dược liệu. Đặc điểm sinh học của một 

số loài nấm ăn, nấm dược liệu.

1897

Cây khế : Averrhoa carambola L. / Nguyễn Thanh Tuấn.. - H. : Học viện Nông nghiệp, 

2021. - viii,130 Tr. : ; 15 x 21 cm., Phân loại: 634.6 NGT 2021, Giáo trình

Tóm tắt: Trình bày nguồn gốc, phân loại, giá trị kinh tế của cây khế. Đặc điểm thực vật học, 

nhân giống, chọn giống, kỹ thuật trồng, sử dụng và chế biến khế.

1898

Giáo trình công cụ di truyền mới trong chọn giống cây trồng /  Vũ Thị Thu Hiền, Vũ Thị 

Thúy Hằng (c.b) ... [và các tác giả khác].. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - x, 198 Tr. : 

19 x 27cm., Phân loại: 631.520711 GIA 2021, Giáo trình

Tóm tắt: Giới thiệu chung về phương pháp chọn giống truyền thống, phương pháp nuôi cấy 

mô in vitro ứng dụng trong chọn giống cây trồng. Trình bày một số kỹ thuật phân tử, chỉ thị 

phân tử, ứng dụng chỉ thị phân tử, bản đồ di truyền, bản đồ locut tính trạng lượng và vấn đề 

chuyển gen ở thực vật.

1899

Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng /  Nguyễn Xuân Trường (c.b), Nguyễn Thị Huyền Thanh, 

Đào Xuân Tiến.. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - vii, 161 Tr. : ; 19 x 27cm., Phân loại: 

631.320711 NGT 2021, Giáo trình

Tóm tắt: Trình bày khái niệm về chiếu sáng. Nguồn sáng. Thiết kế hệ thống chiếu sáng 

trong nhà, ngoài trời và tính toán kiểm tra một số hệ thống chiếu sáng có sẵn

1900

Thực hành côn trùng chuyên khoa /  Nguyễn Đức Tùng (c.b), Lê Ngọc Anh... [và các tác giả 

khác].. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - viii,146 Tr. : ; 19 x 27cm., Phân loại: 

632.70711 THU 2021, Giáo trình

Tóm tắt: Trình bày tên khoa học, cây ký chủ, đặc điểm hình thái của các loài sâu hại sắp xếp 

theo từng nhóm cây trồng

1901

Giáo trình sản xuất và nhân giống cây trồng /  Vũ Văn Liết (ch.b), Vũ Thị Thu Hiền...[và 

các tác giả khác]. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - xiii, 358 tr. : PDF., Phân loại: 

631.520711 GIA 2021, Giáo trình

Tóm tắt: Trình bày kiến thức chung về khoa học hạt giống; khái niệm cơ bản về sinh sản ở 

thực vật; các nguyên lý di truyền ứng dụng trong sản xuất giống và nhân giống; sức sống, 

sức khỏe, sự ngủ nghỉ và nảy mầm của hạt; công nghệ sản xuất, chế biến, kiểm định, kiểm 

nghiệm, thương mại hạt giống và cây giống.



1902

Giáo trình cây ăn quả đại cương /  Đoàn Văn Lư (c.b), Vũ Thanh Hải, Đoàn Thu Thủy .... - 

H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - ix, 131 tr. : 19 x 27 cm., Phân loại: 634.0711 GIA 2021, 

Giáo trình

Tóm tắt: Trình bày tình hình sản xuất và các tiến bộ kỹ thuật trong ngành trồng cây ăn quả, 

đặc điểm nông sinh học chính, yêu cầu sinh thái, thiết kế, xây dựng vườn cây ăn quả, quản 

lý và chăm sóc vườn cây ăn quả, thị trường và yêu cầu sản phẩm cây ăn quả

1903

Giáo trình phương pháp khuyến nông /  Đỗ Kim Chung.. - H. : Học viện Nông nghiệp, 

2021. - xii, 169 tr. : 19 x 27 cm., Phân loại: 630.715 ĐOC 2021, Giáo trình

Tóm tắt: Trình bày khái niệm, vai trò, nguyên tắc hoạt động của khuyến nông. Những vấn 

đề cơ bản của phương pháp khuyến nông. Phương pháp cá nhân. Phương pháp nhóm. 

Khuyến nông qua phương tiện thông tin đại chúng.

1904

Đào Thế Tuấn - Nhà khoa học nông nghiệp uyên bác /  Lê Quốc Doanh (ch.b.), Ngô Thế 

Dân, Nguyễn Quang Thạch.... - H. : Dân trí, 2021. - 339 Tr. ; : 24 cm., Phân loại: 630.92 

ĐAO 2021, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu những công trình khoa học tiêu biểu của giáo sư, viện sĩ Đào Thế Tuấn; 

giáo sư, viện sĩ Đào Thế Tuấn trong lòng học trò, đồng nghiệp và bạn bè; giáo sư, viện sĩ 

Đào Thế Tuấn với kỷ niệm của các bạn bè và đồng nghiệp quốc tế cùng một số hình ảnh tiểu 

biểu về giáo sư, viện sĩ Đào Thế Tuấn

1905

Vegetables, tubercrops and spices /  technical editors: S thamburaj, Narendra Singh.. - New 

Delhi : Directorate of knowledge management in Agriculture, 2021. - 469 pages ; 24 cm., 

Phân loại: 635 VEG 2021, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: This book presents the characteristics, distribution, origin, classification, economic 

potential, cultivation and care techniques of some vegetables, spices and root crops.



1906

Science and technology of organic farming /  Allen V. Barker.. - Boca Raton, FL : CRC 

Press, 2021. - xv, 256 pages : 25 cm., Phân loại: 631.584 BAR 2021, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: "Organic farming is not only a philosophy: it is also a well-researched science. The 

second edition of The Science and Technology of Organic Farming presents the scientific 

basis of organic farming and the methods of application needed to achieve adequate yields 

through plant nutrition and protection. Organic farming is a scientifically derived method of 

improving soil fertility to increase agricultural yields with limited chemical inputs. As such, 

it can both meet public demand for reduced chemical inputs in agriculture and play a key 

role in meeting the needs of a growing world population. The new edition of this highly 

regarded book gives clear and comprehensive details on how soil fertility can be maintained 

and how plants can be nourished in organic agriculture. Chapters on soil fertility and plant 

nutrition explain the chemistry of the plant, the soil, and the soil solution and outline the 

importance of plant macronutrients and micronutrients. The book offers practical 

information on using of green manures, composts and lime to maintain soil fertility; 

introduces methods of tillage of land; provides organic methods of controlling weeds, 

insects, and diseases; and suggests how food produce can be stored without refrigeration. 

Provides information on how to assess and govern the nutritional status of crops and the 

fertility and condition of soil and presents guidelines, recommendations, and procedures for 

determining the best fertility recommendations for individual situations. Includes an entirely 

new chapter on hydroponics explains organic approaches to hydroponic crop production and 

includes metric measurements as well as units in the common system. With a full 

bibliography of references, this text is a practical guide for anyone interested in organic 

farming, from farmers and agricultural advisers to teachers, soil scientists, plant scientist, 

1907

The organic farming revolution : Past, Present, Future. / Leah Penniman, Jean English, Eric 

Siderman .... - Lanham : The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc, 2021. - 889 

pages : 24 cm., Phân loại: 631.584 ORG 2021, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: The organic farming revolution that has swept the country over the past decades 

can trace much of its origins with the Maine Organic Farmers and Gardeners Association, 

which will be celebrating 50 years in 2021. Reviewing the high and low points of the past 

half-century and looking forward to new challenges and opportunities, the book presents a 

collection of essays by prominent individual in MOFGA’s rise and evolution as well as 

important voices in the national discussion about sustainability, food resources, soil 

preservation, young farming, and the intersection of organic farming and human health.



1908

Chỉnh sửa hệ gen: Công nghệ đột phá của thế kỷ XXI và cơ hội cho nông nghiệp Việt Nam /  

B.s.: Phạm Xuân Hội (ch.b.), Nguyễn Duy Phương, Phạm Thị Vân.. - H. : Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2021. - 423 tr. ; : 24 cm., Phân loại: 631.5233 PHH 2021, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày kiến thức cơ bản về chọn giống cây trồng tiên tiến và công nghệ chỉnh 

sửa gen, hệ thống chỉnh sửa gen CRISPR/Cas9, ứng dụng hệ thống CRISPR/Cas9 trong 

khoa học cây trồng, thách thức và triển vọng trong công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR/Cas9, 

tiềm năng ứng dụng công nghệ chỉnh sửa gen trong chọn giống cây trồng ở Việt Nam

1909

Engineering tolerance in crop plants against abiotic stress /  Shah Fahad, Osman So�ñmez, 

Shah Saud, Depeng Wang, Chao Wu, Muhammad Adnan, Muhammad Arif, and 

Amanullah.. - Boca Raton, FL : CRC Press, 2022. -  , Phân loại: 631.452 ENG 2022, Tài 

liệu tham khảo

Tóm tắt: "Despite significant progress in increasing agricultural production, meeting the 

changing dietary preferences and increasing food demands of future populations remain 

significant challenges. Salinity, drought, water logging, high temperature and toxicity are 

those abiotic stresses that affect the crop yield and production. Tolerance for stress is a 

difficult operation that the plant needs to undergo in order to survive. Identification of 

proper techniques at proper time can made it easy for the scientists to increase the crop 

productivity and yield. In this book, we have discussed the stresses, their impact on crops 

and portrayed distinctive abiotic stress tolerant in response to different techniques that can 

improve the performance of the crops."--   Provided by publisher.

1910

Giáo trình cây công nghiệp ngắn ngày /  Vũ Ngọc Thắng, Đinh Thái Hoàng (c.b), Vũ Đình 

Chính .... - H. : Học viện Nông nghiệp, 2022. - xii, 281 tr. : 19 x 27 cm., Phân loại: 

633.0711 GIA 2022, Giáo trình

Tóm tắt: Giáo trình giới thiệu về giá trị và tình hình sản xuất, nguồn gốc, phân loại và đặc 

điểm sinh vật; các thời kỳ sinh trưởng; các yêu cầu sinh thái và dinh dưỡng; các kỹ thuật 

trồng, chăm sóc và thu hoạch một số cây công nghiệp ngắn ngày phổ biến hiện nay như cây 

đậu tương, cây lạc, cây đậu xanh, cây vừng, cây mía, cây bông, cây cói và cây thuốc lá.

1911

Cây lan huệ kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc /  Phùng Thị Thu Hà (ch.b.), Phạm Thị 

Huyền Trang, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Đức Huy.. - H. : Nxb Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam, 2022. - 122 Tr. : 19 x 21 cm., Phân loại: 635.97713 CAY 2022, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: Giới thiệu chung về cây lan huệ; Kỹ thuật nhân giống cây lan huệ; Kỹ thuật trồng 

và chăm sóc cây lan huệ



1912

Giáo trình cây ăn quả chuyên khoa /  Vũ Thanh Hải (ch.b.), Đoàn Thu Thủy, Đoàn Văn Lư, 

.... - H. : Học viện Nông nghiệp, 2022. - viii, 205 tr. : 19 x 27 cm., Phân loại: 634.0711 GIA 

2022, Giáo trình

Tóm tắt: Trình bày khái quát về tình hình sản xuất, vùng phân bố cây ăn quả ở Việt Nam. 

Giới thiệu chung, nguồn gốc, phân loại, phân bố; đặc điểm thực vật học; Yêu cầu điều kiện 

ngoại cảnh; Kỹ thuật nhân giống; Kỹ thuật trồng và chăm sóc; Phòng trừ sâu bệnh; Bảo 

quản thu hoạch của một số loại cây ăn quả như xoài, dứa, chuối, thanh long, cây ăn quả có 

múi, cây bơ, cây vải, cây mận và cây hồng quả

1913

Bộ môn máy nông nghiệp và thực phẩm : 60 năm xây dựng và phát triển (1962-2022) / B.s.: 

Nguyễn Thanh Hải, Hoàng Đức Liên, Trần Như Khuyên,.... - H. : Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam, 2022. - vi, 79 Tr. : 30 cm., Phân loại: 631.3 BOM 2022, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu về nhân sự bộ môn qua các thời kỳ; Những thành tựu về đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Những phần thưởng và danh hiệu cao quý; Một số 

hình ảnh hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các lĩnh vực khác; Một số thông tin 

cá nhân

1914

Quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng và sơ chế một số cây dược liệu theo GACP-WHO /  

Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Bá Hoạt, Ngô Quốc Luật... ; B.s.: Nguyễn Minh Khởi (ch.b.).... 

- H. : Nông nghiệp; Khoa học kỹ thuật, 2022. - 391 tr. : 24 cm., Phân loại: 633.88 QUY 

2022, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu về kỹ thuật nhân giống, trồng và sơ chế dược liệu theo hướng dẫn 

GACP - WHO cho 35 loại loại cây dược liệu được trồng phổ biến tại các vùng khác nhau 

trong cả nước như: cây Actisô, ba kích, bạch chỉ, bạch truật, ban âu, bồ công anh, bụp giấm, 

cà gai leo, chè vằng, cúc hoa vàng...

1915

Công nghệ 10 : Công nghệ trồng trọt / Lê Huy Hoàng (Tổng c.b.), Đồng Huy Giới (c.b), Lê 

Ngọc Anh .... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2022. - 144 tr. : 19 x 26.5 cm., Phân loại: 630.712 

CON 2022, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách bao gồm: Giới thiệu chung về trồng trọt; Đất trồng; Phân bón; 

Công nghệ giống cây trồng; Phòng trừ sâu bệnh; Kỹ thuật trồng trọt; Trồng trọt công nghệ 

cao; Bảo vệ môi trường trong trồng trọt.

1916

Bệnh đốm đen hại lạc và biện pháp phòng trừ : Sách chuyên khảo / Ngô Thị Mai Vi, Phan 

Thị Thu Hiền.. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2022. - 132 tr. ;  14.5 x 20.5 cm., Phân loại: 

633.36894 NGV 2022, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu chung về cây lạc; triệu chứng, tác hại và đặc điểm phát sinh phát triển 

của bệnh đốm đen hại lạc; tác nhân gây bệnh và các biện pháp phòng trừ bệnh đốm đen hại 

lạc



1917

Kỹ thuật trồng một số loài cây ăn quả giá trị cao /  Nguyễn Mạnh Hùng.. - Hà Nội : Nông 

nghiệp, 2022. - 127 tr. ; 14.5 x 20.5 cm., Phân loại: 634.04 NGH 2022, Tài liệu tham khảo

Tóm tăt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về thiết lập vườn cây ăn quả; yêu cầu chung về 

kỹ thuật trồng cây ăn quả có giá trị cao; kỹ thuật trồng một số cây ăn quả có giá trị cao

1918

Ứng dụng vi sinh vật trong phát triển nông nghiệp hiệu quả và bền vững /  Phạm Thu Hằng, 

Nguyễn Viết Hiệp, Hà Việt Sơn.. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2022. - 357 Tr. ; 14.5 x 

20.5 cm., Phân loại: 630 PHH 2022, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Cung cấp khái niệm về nông nghiệp bền vững, vai trò của vi sinh vật trong phát 

triển nông nghiệp bền vững; một số nghiên cứu và ứng dụng vi sinh vật trong phát triển 

nông nghiệp hiệu quả và bền vững ở Việt Nam và thế giới; ứng dụng chế phẩm vi sinh vật 

trong phát triển hiệu quả và bền vững cây cà phê và hồ tiêu ở Tây Nguyên

1919

Giáo trình canh tác học /  Trần Thị Thêm (ch.b), B.s.: Chu Anh Tiệp, Nguyễn Thị Loan,.... - 

H. : Nxb. Học viện Nông nghiệp, 2023. - vii, 203 Tr. ; 27 cm., Phân loại: 631.4520711 GIA 

2023, Giáo trình

1920

Giáo trình thiết bị trong công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi /  Trần Như Khuyên (ch.b.), 

Nguyễn Thanh Hải.. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2023. - vii, 280 tr. : ; 19 x 27 cm., Phân 

loại: 631.30711 TRK 2023, Giáo trình

Tóm tắt: Trình bày các nội dụng về Cơ khí hóa chế biến thức ăn chăn nuôi; Thiết bị chính 

trong dây chuyền chế biến thức ăn chăn nuôi; Quy trình công nghệ và hệ thống thiết bị chế 

biến; Cơ sở thiết kế nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi

1921

Công nghệ 7 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và sử dụng trong 

cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 441/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 / Nguyễn Tất 

Thắng (tổng ch.b.), Dương Văn Nhiệm (ch.b.), Phạm Thị Lam Hồng.... - Tp. Hồ Chí Minh : 

Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 79 tr. : 27 cm., Phân loại: 630.71 CON 2023, 

Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Sách giúp học sinh khám phá các nội dung cơ bản của lĩnh vực sản xuất nông 

nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Gồm 2 chủ đề lớn là Trồng trọt và lâm nghiệp, Chăn nuôi 

và thủy sản



1922

Công nghệ 10 - Công nghệ trồng trọt : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê 

duyệt và sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 441/QĐ-BGDĐT ngày 

28/01/2022 / Nguyễn Tất Thắng (tổng ch.b.), Trần Thị Minh Hằng (ch.b.), Vũ Thanh Hải, 

Bùi Thị Hải Yến.. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 131 tr. : 27 cm., Phân loại: 630.71 CON 

2023, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu chung về trồng trọt: Đất trồng; Phân bón; Công nghệ giống cây trồng; 

Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng; Kĩ thuật trồng trọt; Trồng trọt công nghệ cao và Bảo vệ 

môi trường trong trồng trọt

1923

Phân tích dữ liệu trong trồng trọt bằng R và SAS /  Đỗ Thị Hường (ch.b), Phan Thị Thủy. - 

H. : Nxb. Học viện Nông nghiệp, 2023. - v, 2768 Tr. ; 27 cm., Phân loại: 630.0285 ĐOH 

2023, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu ngôn ngữ R và phần mềm SAS; Thống kê mô tả; Phân tích phương sai; 

Phân tích tương quan và hồi quy

1924

Cây hướng dương và kỹ thuật trồng /  Đinh Thái Hoàng, Nguyễn Anh Đức (ch.b.), Vũ Ngọc 

Thắng, Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Việt Long.. - H. : Nxb. Học viện Nông nghiệp, 2023. - vi, 

52 Tr. ; 27 cm., Phân loại: 635.93399 CAY 2023, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày về giá trị dinh dưỡng và tình hình sản xuất; Đặc điểm sinh vật học và kỹ 

thuật trồng trọt cây Hướng Dương

1925

Giáo trình phương pháp thí nghiệm /  Nguyễn Thị Lan, Đỗ Thị Hường (ch.b.), Phạm Tiến 

Dũng.. - H. : Nxb. Học viện Nông nghiệp, 2023. - xi, 223 Tr. ; 19 x 27 cm., Phân loại: 630.2 

GIA 2023, Giáo trình

Tóm tăt: Trình bày phương pháp thí nghiệm, Một số khái niệm trong nghiên cứu khoa học 

nông nghiệp; Thiết kế thí nghiệm; Tiến hành thí nghiệm trên đồng ruộng; Tổng kết số liệu 

quan sát; Ước lượng; Kiểm định giả thuyết thống kê; Phân tích phương sai kết quả thí 

nghiệm; Phân tích hiệp phương sai; Phân tích tương quan và hồi quy; Tổng kết thí nghiệm

1926

Precision Farming : Using Precision Agriculture to Improve Crop Yields / Alfred M. 

Wilson.. - NY. : Independently published, 2023. - 76 pages : ; 22 cm., Phân loại: 631.452 

WIL 2023, Tài liệu tham khảo

1927

Cây đậu Cô Ve /  Phạm Thị Ngọc (ch.b.), Nguyễn Thanh Tuấn, Lê Thị Tuyết Châm, Vũ Thị 

Thúy Hằng.. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2024. - vi, 93 Tr. ; 19 x 27 cm., Phân loại: 633.37  

CAY 2024, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày nội dun nguồn gốc, phân loại và giá trị kinh tế của đậu Cô Ve; Đặc điểm 

thực vật học và yêu cầu sinh thái của cây đậu Cô Ve; Chọn giống đậu Cô Ve; Kỹ thuật trồng 

đậu Cô Ve


